
 

 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  

      Số:    Đồng Tháp, ngày 

  

KẾ HOẠCH  

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 

40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) 

 

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 37/2026 (từ ngày 07/9/2026 đến 

13/9/2026) 

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp 

1.1.1. Tình hình phụ tải 

Trong tuần 37/2026 (từ ngày 07/9/2026 đến 13/9/2026), sản lượng điện nhận Công 

ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt 

trời phát vào lưới): 

Thông số Tuần này Tuần trước Cùng kỳ 

Tăng/ giảm 

So với tuần 

vừa qua 

So với cùng 

kỳ 2025 

SL điện 

thực nhận 

PCĐT 

161.191.036 146.714.942 151.335.331 tăng tăng 

kWh kWh kWh 9,9% 6,7% 

Công suất 

Max thực 

nhận PCĐT 

1.125,1 1.163,0 1.064,1 giảm tăng 

MW MW MW -3,4% 5,7% 

 

Thông số Giá trị Ngày 

SL ngày max: 24.430.669 kWh 08/9/2026 

SL ngày min: 20.692.499 kWh 13/9/2026 

SL ngày BQ/ngày: 23.027.291 kWh   

CS ngày max: 1.125,1 MW 08/9/2026 

CS ngày min: 915,5 MW 13/9/2026 

1.1.2. Cắt tải 

- Bật R81: Không. 

- Cắt tải do thiếu nguồn: Không. 

1.2. Lưới điện 

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 07/9/2026 đến 13/9/2026) 

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải 

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải 
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- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với Imax trong tuần = 

506/610A (82,95%). Phụ tải tăng cao do sản xuất. 

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với Imax trong tuần 

= 453/510A (88,85%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh. 

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải 

- Không. 

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức 

- Tuyến 473CB vận hành với Imax trong tuần = 432/510A (84,70%), phụ tải tăng 

cao do xay xát, tiếp tục theo dõi để xử lý. 

- Tuyến 473BĐ vận hành với Imax trong tuần = 459/510A (90,00%), phụ tải tăng 

cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý. 

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản 

1.3.1 Các điểm mở 110kV: 

Stt Thiết bị Trạng thái 

I Trung tâm điều khiển Đồng Tháp   

1  MC 171 trạm Sông Hậu Cắt 

2  MC 172 trạm Thạnh Hưng Cắt 

3  MC 172 trạm Sa Đéc Cắt 

4  MC 112 trạm Hồng Ngự Cắt 

5  MC 174 trạm An Long Cắt 

6  MC 131 trạm Tam Nông Cắt 

II Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2  

1  MC 171 trạm Cái Bè Cắt 

2  MC 179 trạm Mỹ Tho 2 Cắt 

3  MC 112 trạm Long Giang Cắt 

4  MC 172 trạm Chợ Gạo Cắt 

5  MC 171 trạm Tân Hương Cắt 

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam: 

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2; 

+ Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 

– 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026); 

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2; 

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế: 

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế). 

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với 

sơ đồ kết dây cơ bản: 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp: 

- C41-TN nhận điện C42-TN. 

- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng. 

- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng. 

- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PĐ Cầu Định Yên. 

- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PĐ Chùa An Phước. 

- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH. 

- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL. 

- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT. 

- Tuyến 475QT cấp điện 476QT. 

- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM. 

- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM. 
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- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM. 

- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh. 

- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM. 

- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25. 

- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM 

mở, Rec bị lỗi, không thao tác được). 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2: 

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS 

MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);  

- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19; 

- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5; 

- Tuyến 477MT cấp điện đến D36; 

- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354; 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12; 

- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129; 

- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9; 

- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy); 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo); 

- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-

482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè); 

- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa); 

- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197; 

- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC 

Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu). 

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 40/2026 (từ ngày 

28/9/2026 đến 04/10/2026):  
- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 

40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) theo phụ lục đính kèm. 

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 

đến 04/10/2026) 

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 

22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay; 

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ 

thế tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) của các đơn vị trực thuộc. 

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 40/2026 được thực 

hiện như sau: 

3.1. Dự báo phụ tải 

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 40/2026: 

  SL tuần (kWh) SL TB ngày (kWh) PMax (MW) 

Tổng thực nhận 153.178.799 21.882.686 1.091 

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản 

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV: 

Stt Thiết bị Trạng thái 

I Trung tâm điều khiển Đồng Tháp   

1  MC 171 trạm Sông Hậu Cắt 

2  MC 172 trạm Thạnh Hưng Cắt 

3  MC 172 trạm Sa Đéc Cắt 

4  MC 112 trạm Hồng Ngự Cắt 
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5  MC 174 trạm An Long Cắt 

6  MC 131 trạm Tam Nông Cắt 

II Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2  

1  MC 171 trạm Cái Bè Cắt 

2  MC 179 trạm Mỹ Tho 2 Cắt 

3  MC 112 trạm Long Giang Cắt 

4  MC 172 trạm Chợ Gạo Cắt 

5  MC 171 trạm Tân Hương Cắt 

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam: 

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2; 

+ Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 

– 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026); 

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2; 

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế: 

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế). 

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so 

với sơ đồ kết dây cơ bản: 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp: 

- C41-TN nhận điện C42-TN. 

- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng. 

- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng. 

- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PĐ Cầu Định Yên. 

- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PĐ Chùa An Phước. 

- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH. 

- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL. 

- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT. 

- Tuyến 475QT cấp điện 476QT. 

- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM. 

- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM. 

- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM. 

- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh. 

- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM. 

- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25. 

- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM 

mở, Rec bị lỗi, không thao tác được). 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2: 

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS 

MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);  

- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19; 

- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5; 

- Tuyến 477MT cấp điện đến D36; 

- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354; 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12; 

- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129; 

- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9; 

- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy); 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo); 
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- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-

482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè); 

- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa); 

- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197; 

- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC 

Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu). 

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị 

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế: 

3.2.4.1. Ngày 28/9/2026 

- Điện lực Cao Lãnh: Cắt MC 473QT. Cắt DS3P PĐ 473-7QT/2.D1 trụ 2 tuyến 

473QT. Cắt MC 478QT. Cắt DS3P PĐ 478-7QT/3.D1 trụ 3 tuyến 478QT để di dời trụ 

trung thế theo ĐN của Sư Đoàn 8 Quân Khu 9. Chuyển tải: 

+ PĐ 473-7QT/77.D1 Chùa Hoa Lâm nhận điện tuyến 471CL; 

+ NR 478-2QT/53.D1 NR Tân Thuận Tây nhận điện tuyến 471CL; 

+ PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toản nhận điện tuyến 479CL. 

- Điện lực Nha Mân: Cắt LBS 473SĐ/16/50.D10+ 03DS 473-1SĐ/16/49.D10 (NR 

Chợ Bình Tiên) tại trụ 16/50, 16/49 tuyến 473-SĐ. Cắt LBS 473SĐ/16/59/1.D10 + 

03FCO 473-7SĐ/16/59/2.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59/1, 16/59/2 tuyến 473-SĐ. 

Cắt 03DS MV473SĐ-474SĐ/142/11A.D10 (MV Ngã Cái) tại trụ 142/11A tuyến 474-SĐ 

để thay dây pha nhôm bọc 3xACX-70 thành 3xACXH-70; Thay trụ răn nứt thành trụ 

BTLT2x12m; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K (3 bộ); Di dời TBA 3x50kVA Tân Bình 5 từ 

trụ hiện hữu sang trụ 16/58/18 dựng mới. Chuyển tải 473-7SĐ/16/59/2.D10 (NR Huyện 

Hàm) tại trụ 16/59/2 tuyến 473-SĐ nhận điện tuyến 475-NM qua MV Phú Long. 

3.2.4.2. Ngày 29/9/2026 

- Điện lực Thanh Bình: Chuyển tải PĐ 475CM/2.D4 tuyến 475CM nhận điện 

tuyến 472CM qua MV Tân Quới (Điện lực Chợ Mới công tác). 

- Điện lực Hồng Ngự: Cắt LBS 479HN/80.D6+03DS 479-1HN/80.D6 (PĐ Tân 

Hội-An Lạc) trụ 80 tuyến 479HN, cắt 03DS 479-7HN/91.D6 (PĐ Thường Thới Hậu) trụ 

91 tuyến 479HN, cắt 03DS MV 475HN-479HN/82/8.D6 (MV Khóm Còng Cọc) tại trụ 

63/12 tuyến 475HN để khắc phục tồn tại lưới điện kéo dây trung hòa, lắp bổ sung đà sắt, 

lắp đà cơi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới. Chuyển tải 479-7HN/91.D6 

(PĐ Thường Thới Tiền) nhận điện tuyến 480HN. 

3.2.4.3. Ngày 29/9/2026: 

- Điện lực Thường Thới Tiền: Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến đò số 12 tại trụ 6  

tuyến 479-PC để dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ốp 

đà. Chuyển tải 479PC/77.D8 PĐ Bến đò số 18 nhận điện tuyến 477PC. 

3.2.4.4. Ngày 30/9/2026 

- Điện lực Nha Mân: Cắt LBS 475NM/34/98.D10+3DS 475-1NM/34/97.D10 (NR 

Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/98, 34/97 tuyến 475-NM. Cắt LBS 

475NM/34/161.D10+3DS 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161, 

34/161A tuyến 475-NM để thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ 

XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, 

lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM. Chuyển tải 

475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161A tuyến 475-NM nhận điện tuyến 

471-NM qua MV An Khánh. 

3.2.4.5. Ngày 02/10/2026 

- Điện lực Tam Nông: Cắt LBS 476TN/88.D5+3DS 476-2TN/87.D5 (PĐ Kinh 13), 

tại trụ 88 tuyến 476TN để Chỉnh sửa ốp đà (T111-T176). Gia cường mối nối trung áp 
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(T111, T115-116, T124-125, T127-128, T133-134) Gia cường mối nối dây trung hòa 

(T168-169, T170-171). Chuyển tải 476TN/178.D2 PĐ Kênh Gáo Giồng nhận điện tuyến 

476CL. 

- Điện lực Vĩnh Bình: Cắt điện PĐ từ B15 đến B19 tuyến 477GCT để Công ty An 

Đức Thịnh sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới. Chuyển tải PĐ từ B19 đến B21 nhận 

điện PT 475GCT 

- Điện lực Hồng Ngự: Cô lập tuyến 482HN, 484HN, cắt 03DS MV 484HN-

480HN/2B.D6 trụ 2B tuyến 480HN, cắt 03DS MV 475HN-482HN/2.D6 trụ 2 tuyến 

482HN, cắt LBS 482HN/33A.D6+3DS 482-7HN/34.D6 tại trụ 33A,34 tuyến 482HN, cắt 

03DS MV 484HN-474AL/113.D6 trụ 113 tuyến 474AL (trụ 83A tuyến 484HN) để Thay 

sứ đứng 24KV thành sứ 35KV. Chuyển tải 482-7HN/34/D6 PĐ UB An Bình A nhận điện 

tuyến 473AL. 

- Điện lực Tân Hồng: Cắt LBS PĐ 474THo/128.D7 tại trụ 128 tuyến 474THo, cắt 

03DS PĐ 474-2THo/127.D7 tại trụ 127 tuyến 474THo để di dời trụ, sang dây trung thế. 

Chuyển tải: 

+ Chuyển tải 474-7THo/219.D7 PĐ Hoàng Việt nhận điện tuyến 476THo qua MV 

Tân Thành A; 

+ Chuyển tải NR 474-7THo/144/3.D7 Kinh Sa Rài nhận điện tuyến 476THo qua 

MV Gò Tre. 

3.2.4.6. Ngày 03/10/2026 

- Điện lực Chợ Gạo: Cắt điện PĐ từ C30 đến C2022, C204 tuyến 478CG để thay 

LBFCO nhánh rẽ XTL ông Hoàng – Công ty ENP tháo gở trạm XTL ông Nguyên, ông 

Son. Chuyển tải PĐ từ C202 đến C18 nhận điện tuyến 474CG. 

- Điện lực Vĩnh Bình: Cắt điện tuyến 475GCT đến B31, tuyến 477GCT đến B46, 

B11 để Cty An Đức Thịnh lắp xà, sứ, kéo dây AC240 mạch 3 (PT476GCT), tháp đà kéo 

dây chống sét AC70, tháo, lắp lại TBA 3x25kVA DNTN Huỳnh Như. Chuyển tải: 

+ PĐ từ B11 đến B6 nhận điện 472GCT; 

+ PĐ từ B46 đến B47 nhận điện 472GCT; 

+ PĐ từ B31 đến B7 nhận điện tuyến 474GCT;  

3.2.4.7. Ngày 04/10/2026 

- Điện lực Tân Phước: Cắt điện PĐ từ FH9 đến H112, H139, H161 tuyến 472CLa 

để Công ty Xuân Phát kéo dây chống sét AC70, dời đường dây hạ thế từ trụ 3 đến trụ 18, 

dời 3xAC185+AC120 từ trụ 25 đến trụ 27B, tháp sắt đầu, nâng độ cao đường dây trung 

thế vượt sông trụ tại trụ 20/1, thu hồi trụ; ĐLTP khắc phục khiếm khuyết lưới điện, xử lý 

vị trí vượt sông, phát quang hành lang lưới điện. Chuyển tải pđ sau H112 đến H27 nhận 

475 Tân Thạnh. 

- Điện lực Mỹ Tho: Cắt điện toàn tuyến 473MT, tuyến 471MT đến D57, D11, PĐ 

từ D102 đến D50 tuyến 476MTo để ĐL Mỹ Tho tách dao trạm Nguyễn Huệ 1, vệ sinh 

trạm cabin; phát quang hành lang tuyến + Cty An Đức Thịnh sang lưới hạ áp, nhổ trụ cũ 

thu hồi; Công ty Hưng Phú thay dây SCL; Công ty Thuận Tiến, dời trụ trung, hạ áp phục 

vụ bờ kè Sông BĐ. Chuyển tải: 

+ PĐ từ D96 đến D31 nhận 476BĐ; 

+ PĐ D50 đến D96, D52 nhận 473CG; 

+ PĐ từ D57 đến D11 nhận 475MT. 

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân 

phối điện tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị 

phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch 



7 

 

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế 

hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Công Thương (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết); 

- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương); 

- Lưu: VT, ĐĐ, NVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hải 



 

 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 40/2026 

(Từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Di dời trụ trung thế 

theo ĐN của Sư Đoàn 8 

Quân Khu 9 đảm   

Trụ 37 và 38 

PĐ 471-

1QT/28B.D1 

Cảng Vụ tuyến 

471QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt LBS+03DS PĐ 471-

1QT/28B.D1 Cảng Vụ trụ 

28B tuyến 471QT. Cắt 

03DS MV 471QT-

473CL/161.D1 Cầu Trần 

Quốc Toản trụ 161 tuyến 

473CL  

636 0,274 0,000 1700 17000     

2  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

MTV Âu 

Phát Đạt 

Thay 03FCO thành 

03LBFCO, ép kẹp quai. 

Lắp xà sứ, kéo dây, đấu 

nối lưới trung thế mới  

Trụ 46/13 và 

46/11/3 NR 

471-

1QT/46/1.D1 

Xay Xát 2 

tuyến 471QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt LBS+03DS PĐ 471-

1QT/28B.D1 Cảng Vụ trụ 

28B tuyến 471QT. Cắt 

03DS MV 471QT-

473CL/161.D1 Cầu Trần 

Quốc Toản trụ 161 tuyến 

473CL  

            
Kết hợp 

công tác  

3  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Di dời trụ trung thế 

theo ĐN của Sư Đoàn 8 

Quân Khu 9 đảm   

Từ trụ 34 đến 

trụ 35 PĐ 473-

7QT/16.D1 

Cổng Chính 

Khu Công 

Nghiệp tuyến 

473QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt MC 473QT. Cắt DS3P 

PĐ 473-7QT/2.D1  trụ 2 

tuyến 473QT. Cắt MC 

478QT. Cắt DS3P PĐ 478-

7QT/3.D1 Thí Nghiệm 

Điện trụ 3 tuyến 478QT.   

1692 0,728 0,001 1700 17000 

Chuyển tải PĐ 

473-7QT/77.D1 

Chùa Hoa Lâm 

nhận điện tuyến 

471CL. Chuyển 

tải NR 478-

2QT/53.D1 Tân 

Thuận Tây nhận 

điện tuyến 471CL. 

Chuyển tải PĐ 

478-7QT/63.D1 

Trường Trần Quốc 

Toản nhận điện 

tuyến 479CL. 

  

4  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 
Thay thùng CB bị bể  

TBA 1P-

50kVA CDC 

Trần Quốc 

Toản trụ 72A/2 

NR 473-

7QT/27A/1.D1 

CDC Trần 

Quốc Toản 

tuyến 473QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA CDC Trần Quốc 

Toản trụ 72A/2 NR 473-

7QT/27A/1.D1 CDC Trần 

Quốc Toản tuyến 473QT  

            
Kết hợp 

công tác  

5  28/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, phát 

quang dự phòng lưới 

điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Cao Lãnh  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

6  28/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-37,5kVA 

Láng Biển 2  

Tại trụ 

172/71/14B/24

/4 tuyến 

476TM  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

37,5kVA Láng Biển 2 tại 

trụ 172/71/14B/24/4 tuyến 

476TM  

51 0,008 0,000 30 105     

7  28/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Tân 

Hội Trung 2  

Tại trụ 

154/115 tuyến 

477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Tân Hội Trung 2 tại 

trụ 154/115 tuyến 477CL  

65 0,010 0,000 40 140     

8  28/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-100kVA Bình 

Thạnh 2  

Tại trụ 268/19 

tuyến 478CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-100kVA 

Bình Thạnh 2 tại trụ 268/19 

tuyến 478CL  

110 0,017 0,000 80 280     

9  28/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Cườm 

Gạo 2  

Tại trụ 

154/22/9/14 

tuyến 477CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Cườm Gạo 2 tại trụ 

154/22/9/14 tuyến 477CL  

63 0,009 0,000 40 140     

10  28/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-75kVA Bình 

Linh 6  

Tại trụ 

268/61/23 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA Bình 

Linh 6 tại trụ 268/61/23 

tuyến 478CL  

116 0,017 0,000 50 175     

11  28/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Út 

Liễu 5  

Tại trụ 

154/93/76A/20 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Út Liễu 5 tại trụ 

154/93/76A/20 tuyến 

477CL  

64 0,010 0,000 40 140     

12  28/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 2x1P-50kVA Chợ 

Cũ Tân Hội Trung  

Tại trụ 

154/79/6 tuyến 

477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 2x1P-

50kVA Chợ Cũ Tân Hội 

Trung tại trụ 154/79/6 tuyến 

477CL  

72 0,011 0,000 70 245     

13  28/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

(mất màn hình) TBA 

1P-25kVA LBM Hồ 

Thanh Thủy, vệ sinh 

TBA khách hàng  

Tại trụ 154/81 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-25kVA LBM 

Hồ Thanh Thủy tại trụ 

154/81 tuyến 477CL  

1 0,000   20 70     

14  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa 

chửa bảo trì lưới điện   

Từ trụ 

56/6/28/43T/3 

đến 

56/6/28/43T/3

2 tuyến 475LT  

xã Tân Thạnh  

Cắt LBFCO nhánh rẽ 475-

7LT/56/6/28/43T/2.D4 

Kinh Đường Gạo, trụ 

56/6/28/43T/2 tuyến 475LT 

31 0,013 0,000 43 408,5     

15  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực 

Hồng 

Ngự 

Nâng công suất TBA 

CDC Giồng Duối 1 từ 

1P-50KVA thành 1P-

75KVA  

Tại trụ 291 

tuyến 479HN   

Phường 

Thường Lạc  

Cắt CB + 01FCO và tháo 

01hotline trạm CDC Giồng 

Duối 1 trụ 291 tuyến 

479HN  

132 0,051 0,000 52 468     

16  28/09/2026 08:00 17:00 
Điện 

lực 

Điện Lực 

Hồng 

Nâng công suất TBA 

MV-Mỹ Cân 1 từ 1P-

Tại trụ 273 

tuyến 479HN   

Phường 

Thường Lạc  

Cắt CB + 01FCO và tháo 

01hotline trạm NV-Mỹ Cân 
151 0,058 0,000 59 531     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Hồng 

Ngự 

Ngự 75KVA thành 1P-

100KVA  

1  trụ 273 tuyến 479HN  

17  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Cty XDĐ 

Quốc 

Tỉnh HN 

Căng dây đấu nối NR 

3P-22kV Trường 

THCS Thường Phước   

Tại trụ 383/58 

NR 479-

7HN/383/21.D

8 tuyến 479HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO trạm DC 

Thường Phước 1A (1P-

100kVA) tại trụ 383/54 NR 

479-7HN/383/21.D8 tuyến 

479HN  

47 0,018 0,000 67 603     

18  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Đội 

TCSCĐN 

Thay 03 FCO thành 

LBFCO NR KDC Tân 

An  

Tại trụ 23/6/1 

tuyến 479AH  

Đường Hồ 

Tùng Mậu, 

phường Sa 

Đéc  

- Cắt 03FCO NR KDC Tân 

An (đang ở vị trí cắt).  - 

OFF RL79 MC 479AH 

hoặc MC 471SĐ tùy vào 

phương thức vận hành ngày 

thi công) 

370 0,143 0,000 427 3843     

19  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ 3P đến 

hạn kiểm định  

Trạm Sanh 

Phát, Tạ Thu 

Thâu  

Khu vực nội ô 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

20  28/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Cắt lưới sang tải trạm 

Ông Hưng và trạm Hồ 

Tùng Mậu 

Tại trụ 

23/6/2/5A đến 

trụ 23/6/2/6A 

tuyến 479AH  

Đường nội bộ 

khu dân cư 

Tân Thuận, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt CB+FCO+tháo cần 

trạm Ông Hưng tại trụ 

23/6/3A tuyến 479AH Cắt 

CB+FCO+tháo cần trạm Hồ 

Tùng Mậu tại trụ 23/6/2 

tuyến 479AH 

            
Kết hợp 

công tác  

21  28/09/2026 13:30 14:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Ngọn Cai Trượng  

Tại trụ 152/16 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Ngọn Cai Trượng tại trụ 

152/16 tuyến 474-SĐ  

93 0,004 0,000 29 29     

22  28/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ 

Thủy 

Phương 

Thay dây pha nhôm 

bọc 3xACX-70 thành 

3xACXH-70; Thay trụ 

răn nứt thành trụ 

BTLT2x12m; Lắp cơi 

đầu trụ COD3m-K (3 

bộ);  Di dời TBA 

3x50kVA Tân Bình 5 

từ trụ hiện hữu sang trụ 

16/58/18 dựng mới.  

Từ trụ 16/58 

đến trụ 

16/58/22 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt LBS 473SĐ/16/50.D10 

+ Cắt 03DS 473-

1SĐ/16/49.D10 (NR Chợ 

Bình Tiên) tại trụ 16/50, 

16/49 tuyến 473-SĐ Cắt 

LBS 473SĐ/16/59/1.D10 + 

Cắt 03FCO 473-

7SĐ/16/59/2.D10 (NR 

Huyện Hàm) tại trụ 

16/59/1, 16/59/2 tuyến 473-

SĐ Cắt 03DS MV473SĐ-

474SĐ/142/11A.D10 (MV 

Ngã Cái) tại trụ 142/11A 

tuyến 474-SĐ  

2607 1,234 0,002 254 2794 

Chuyển 473-

7SĐ/16/59/2.D10 

(NR Huyện Hàm) 

tại trụ 16/59/2 

tuyến 473-SĐ 

sang nhận điện 

tuyến 475-NM 

qua MV Phú Long 

  

23  28/09/2026 09:00 10:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cai Trượng 1  

Tại trụ 152/1 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cai 

Trượng 1 tại trụ 152/1 

tuyến 474-SĐ 

81 0,003 0,000 26 26     

24  28/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Nâng công suất TBA 

Cầu Ngang Đình Phú 

Long từ 1P-50kVA 

thành 1P-75kVA  

Tại trụ 

34/76/21/1/3B 

tuyến 475-NM  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 

01 hotline trạm Cầu Ngang 

Đình Phú Long tại trụ 

34/76/21/1/3B tuyến 475-

47 0,007 0,000 45 157,5     



4 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

NM  

25  28/09/2026 14:30 15:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cai Trượng 2  

Tại trụ 152/23 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cai 

Trượng 2 tại trụ 152/23 

tuyến 474-SĐ  

48 0,002 0,000 38 38     

26  28/09/2026 15:30 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cầu Ngang Cai Trượng  

Tại trụ 152/30 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Ngang Cai Trượng tại trụ 

152/30tuyến 474-SĐ  

59 0,004 0,000 41 61,5     

27  28/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Lắp chằng xuống trung 

thế  

Tại trụ 

46/34/16, 

46/34/16B 

tuyến 471-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt 03LBFCO 471-

7NM/46/34/1.D10 (NR 

Thủy Sản) tại trụ 46/34/1 

tuyến 471-NM  

320 0,048 0,000 53 185,5     

28  28/09/2026 10:00 11:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cai Trượng 3  

Tại trụ 152/7 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cai 

Trượng 3 tại trụ 152/7 

tuyến 474-SĐ  

68 0,004 0,000 27 40,5     

29  28/09/2026 08:00 09:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay TI trạm Bà Gọ 1  

Tại trụ 142/6A 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Bà 

Gọ 1 tại trụ 142/6A tuyến 

474-SĐ  

102 0,004 0,000 33 33     

30  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 16/58 

đến trụ 

16/58/45 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện                

31  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Cân pha lưới hạ thế 

TBA Rạch Ba Dinh, 

Rạch Bà Hẹ, Chợ Hộ 

Bà Nương, Chùa 

Phước Hưng  

Từ trụ 

205/3/17 dến 

trụ 205/3/23, 

từ trụ 

205/3/16/22T 

đến trụ 

205/3/16/1/3P 

tuyến 474-AH, 

từ trụ 267/1 

đến trụ 

267/6/19H, từ 

trụ 288/41 đến 

trụ 288/48, từ 

trụ 289/16 đến 

trụ 289/23 

tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa Long  Không cắt điện                

32  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế, TU, TI 

đến hạn, vệ sinh công 

nghiệp TU, TI TBA Võ 

Minh Đức, Quốc Danh  

Tại trụ 

55/10/2, 

55/10/3 tuyến 

475-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt REC+3DS NR Quốc 

Danh tại trụ 55/10/1 tuyến 

475-SH  

3 0,001   2200 19800     

33  28/09/2026 13:30 15:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế bị hỏng, 

TI đến hạn, vệ sinh 

MBA, LA, FCO, CB, 

đầu cosse TBA Hòa 

Lạc  

Tại trụ 

114/28/2 tuyến 

472-TH  

Xã Lai Vung  

Cắt CB+3FCO và tháo 3 

hotline TBA Hòa Lạc tại trụ 

114/28/2 tuyến 472-TH  

145 0,009 0,000 120 180     



5 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

34  28/09/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay 3LBFCO tụ bù 

trung thế 

477TH/164/3/2  

Tại trụ 164/3/2 

tuyến 477-TH  
Xã Lai Vung  

Kiểm tra 3LBFCO đang 

cắt,  3 hotline đang tháo 

giàn TBTT tại trụ 164/3/2 

tuyến 477-TH  

              

35  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, ngưng 

cấp điện thu hồi nợ, 

kiểm tra điện kế định 

kỳ, xử lý DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  

Không cắt điện                

36  28/09/2026 15:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế bị hỏng, 

TI, LA, FCO đến hạn, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu coss 

TBA Cầu Vàm Cống  

Tại trụ 114/18 

tuyến 472-TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cầu Vàm 

Cống tại trụ 114/18 tuyến 

472-TH  

54 0,005 0,000 26 52     

37  28/09/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Lai 

Vung 

Cty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Dựng trụ, lắp đà cơi, 

thay dây hạ thế TBA 

Ngã Năm Bến Đò, Ngã 

Năm Bến Đò 2  

Từ trụ 269/1 

đến trụ 

269/7/10 tuyến 

480-SH (Từ 

trụ 304/1 đến 

304/7/10 tuyến 

472TH cũ)  

Xã Lai Vung  

Cắt CB+3FCO và thào 3 

hotline TBA Ngã Năm Bến 

Đò 2 tại trụ 269/3 tuyến 

480-SH. Cắt CB+3FCO và 

thào 3 hotline TBA Ngã 

Năm Bến Đò tại trụ 269/6 

tuyến 480-SH. 

142 0,061 0,000 135 1350     

38  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, cáp 

viễn thông treo trên cột 

điện NR 472-

7TH/135/1.D11 CDC 

Bà Cả 2, NR 472-

7TH/157/11.D11 Đình 

Định Yên, NR 472-

7TH/157/13/4.D11 

Tầm Ron, NR 472-

7TH/157/13/4/1.D11 

Rạch Ông  

Từ trụ 135 đến 

trụ 135/2, từ 

trụ 157/11 đến 

trụ 157/11/5, 

từ trụ 157/13 

đến trụ 

157/13/46, từ 

trụ 157/13/4 

đến trụ 

157/13/4/12 

tuyến 472-TH  

Xã Lai Vung  Không cắt điện                

39  28/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 172 

Cần Đước – 

172 Gò Công 

từ trụ 202 đến 

trụ 271 đến trụ 

cổng trạm 

Xã Phú 

Thành, 

phường Bình 

Xuân, Đồng 

Sơn 

Không cắt điện               

40  28/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, 

kiểm tra ngày đêm định 

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1; OFF 

CB AC tủ sạc 2, OFF CB 

AC tại tủ Camera cấp 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

điện 

Cao thế  

kỳ, kiểm tra reset tín 

hiệu Alarm thiết bị.  

110kV Cao 

Lãnh.  

nguồn Inverter trạm 110kV 

Cao Lãnh.  

41  28/09/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ ngày 

thiết bị; Vận hành kiểm 

tra quạt làm mát MBA 

T1, T2; Đo điện áp, 

kiểm tra ắc quy (bổ 

sung nước cất/Dung 

dịch) định kỳ tuần; 

kiểm tra VH hệ thống 

bơm PCCC định kỳ 

tuần tại Trạm 110kV 

Mỹ Thuận.  

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận  

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị mang điện. 1 . OFF 

MCCB QF1  máy nạp 2 nạp 

ắc quy 1 . OFF MCCB 

INPUT máy nạp 3 ắc quy 2  

              

42  28/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Sa Đéc 

Trạm 110kV 

Sa Đéc, 

Phường Sa 

Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sa Đéc  

              

43  28/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm định kỳ; Kiểm 

tra accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC;  

Trạm 110kV 

Tam Nông 

Trạm 110kV 

Tam Nông, 

xã Phú 

Cường, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB FAC104 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, 

FAC203 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 

110kV Tam Nông; OFF 

nguồn AC của Inverter 

Camera tại Tủ AC. 

              

44  28/09/2026 07:00 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra ngày định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Mỹ Tho. 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, Số 

25C, Ấp Bắc,  

phường Đạo 

Thạnh tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị mang điện. 

              

45  28/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm, ngày 

định kỳ hàng tuần, 

kiểm tra reset tín hiệu 

Alarm thiết bị.  

Trạm 110kV 

Cao Lãnh  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

46  28/09/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Thay đồng hồ đa năng 

ngăn 171 

Tại tủ điều 

khiển, bảo vệ 

ngăn 171 ở 

phòng điều 

hành trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

Không cắt điện. Sử dụng 

găng tay cách điện và kiềm, 

vít có cán cách điện hạ áp 

đẻ công tác. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Nha Mân 

              

47  28/09/2026 07:00 17:00 Xí Đội Kiểm tra định kỳ ngày Đường dây Phường Bình Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

QLVH 

ĐD 

110kV 

110kV 171 Gò 

Công Tây – 

171 Gò Công 

từ trụ cổng 

trạm đến trụ 

T01 đến trụ 

237 đến cồng 

trạm 

Xuân, xã Phú 

Thành, Đồng 

Sơn,Vĩnh 

Bình 

48  28/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ hàng 

tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng ắc 

quy và phòng 

điều hành tại 

trạm 110kV Sa 

Đéc   

Trạm 110kV 

Sa Đéc, 

Phường Sa 

Đéc 

- OFF/ON MCB F103 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự 

dùng AC; OFF/ON MCB 

F202 cấp nguồn cho tủ sạc 

2 tại tủ tự dùng AC. Mở 

quạt thông gió trước 15 

phút khi vào phòng làm 

việc. Mang găng tay cách 

điện hạ áp và VOM khi 

công tác đo thông số và 

kiểm tra các cọc bình tránh 

chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sa Đéc  

              

49  28/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định 

kỳ hàng tuần và vệ sinh 

làm cỏ sân ngắt, ngoài 

hàng rào trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Sa Đéc 

Trạm 110kV 

Sa Đéc, 

Phường Sa 

Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sa Đéc  

              

50  28/09/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Ngày TBA 110kV 

Gò Công Tây.   2. 

Kiểm tra hệ thống bơm 

chữa cháy bằng nước 

trạm Gò Công Tây  3. 

Kiểm tra bịt kín, vệ 

sinh các tủ điện trong 

phòng ĐH, hợp bộ 

22kV và ngoài sân 

trạm. Vệ sinh phòng 

ĐH và hợp bộ trạm Gò 

Công Tây. 4. Kết hợp 

kiểm tra vệ sinh, đo 

Accu tuần trạm Gò 

Công Tây."  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây, 

ấp bình Tây, 

xã Vĩnh Bình, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

"1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị 4. OFF MCB 

FAC104 cấp nguồn cho tủ 

sạc 1; OFF MCB FAC203 

cấp nguồn cho tủ sạc 2"  

              

51  29/09/2026 07:00 12:00 
Điện 

lực Cao 

Công ty 

TNHH 
Thay dây hạ thế  

Từ trụ 

100/1/20PA 

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Cắt CB+03FCO và tháo 03 

cần FCO TBA 3P-160kVA 
112 0,024 0,000 128 640     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Lãnh Minh 

Thanh 

đến 100/1/24P 

hạ thế TBA 

3P-160kVA 

Tân Hùng  PĐ 

473-

7QT/100/1/9P.

D1 Ranh Hòa 

An-Tân Thuận 

Tây tuyến 

473QT  

Đồng Tháp  Tân Hùng trụ 100/1/24P PĐ 

473-7QT/100/1/9P.D1 

Ranh Hòa An-Tân Thuận 

Tây tuyến 473QT  

52  29/09/2026 12:30 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây hạ thế  

Từ trụ 87 đến 

87A và từ trụ 

87 đến 87/7/1 

hạ thế TBA 

3P-160kVA 

Bơm xã Mỹ 

Ngãi NR 478-

7QT/87/1/A.D

1 Xã Mỹ Ngãi 

tuyến 478QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO và tháo 03 

cần FCO TBA 3P-160kVA 

Bơm xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 

NR 478-7QT/87/1/A.D1 Xã 

Mỹ Ngãi tuyến 478QT  

131 0,025 0,000 128 576     

53  29/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, phát 

quang dự phòng lưới 

điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Mỹ Trà  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

54  29/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-75kVA Mười 

Đổng 1  

Tại trụ 

107/20/34 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

75kVA Mười Đổng 1 tại trụ 

107/20/34 tuyến 478CL  

62 0,009 0,000 40 140     

55  29/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Nâng công xuất chống 

quá tải TBA 1P-

37,5kVA Xẻo Giáo 2 

lên thành 1P-50kVA, 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trộm  

Tại trụ 

88/35/19 tuyến 

478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Xẻo Giáo 2 tại trụ 88/35/19 

tuyến 478CL  

72 0,011 0,000 30 105     

56  29/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Cù 

Lao  

Tại trụ 89/5/4 

tuyến 477CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Cù Lao tại trụ 

89/5/4 tuyến 477CL  

81 0,012 0,000 40 140     

57  29/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Điện lực Mỹ Thọ Thay 

công tơ đến hạn TBA 

1P-50kVA Mương Đào 

3  

Tại trụ 

107/13/27 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Mương Đào 3 tại 

trụ 107/13/27 tuyến 478CL  

33 0,005 0,000 30 105     

58  29/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Miểu 

Đôi 1  

Tại trụ 107/66 

tuyến 478CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Miễu Đôi 1 tại trụ 

107/66 tuyến 478CL  

103 0,016 0,000 40 140     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

59  29/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-25kVA Hai 

Cống 1  

Tại trụ 

107/44/17 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

25kVA Hai Cống 1 tại trụ 

107/44/17 tuyến 478CL  

22 0,003 0,000 20 70     

60  29/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Vườn 

Chanh  

Tại trụ 

107/44/3/2 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Vườn Chanh tại trụ 

107/44/3/2 tuyến 478CL  

81 0,012 0,000 40 140     

61  29/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Nâng công xuất chống 

quá tải TBA 1P-50kVA 

Cao Đài 1 lên thành 

1P-75kVA, Tăng 

cường cáp xuất, khắc 

phục tiếp địa mất đứt, 

luồn ống thép chống 

trộm  

Tại trụ 266/36 

tuyến 478CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

Cài Đài 1 tại trụ 266/36  

tuyến 478-CL  

122 0,018 0,000 45 157,5     

62  29/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-25kVA Miểu 

Đôi 2  

Tại trụ 107/84 

tuyến 478CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

25kVA Miễu Đôi 2 tại trụ 

107/84 tuyến 478CL  

17 0,003 0,000 20 70     

63  29/09/2026 07:30 12:30 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Tăng cường cáp suất   

Tại trụ 

15/27/6/104 

tuyến 472TN  

xã Bình 

Thành  

Cắt CB+FCO trạm TDC 

Bình Tấn 2B trụ 

15/27/6/104 tuyến 472TN  

101 0,022 0,000 52 260     

64  29/09/2026 10:00 10:30 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Chuyển tải PĐ 475-

CM/2.D4 tuyến 

475CM nhận điện 

tuyến 472CM qua 

Mạch vòng Tân Quới 

(Điện lực Chợ Mới 

công tác)  

Tại trụ 1A, 02 

và 247 tuyến 

475CM  

xã Tân Long  

Đóng LBS Mạch vòng 

475CM-472CM/267.D4  

Tân Quới tại trụ 247 tuyến 

475CM Cắt REC PĐ 475-

CM/2.D4 trụ 02 tuyến 

475CM Cắt 3DS PĐ 475-

1CM/1A.D4 trụ 1A tuyến 

475CM 

              

65  29/09/2026 13:00 13:30 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Ngưng chuyển tải PĐ 

475-CM/2.D4 tuyến 

475CM nhận điện 

tuyến 472CM qua 

Mạch vòng Tân Quới 

(Điện lực Chợ Mới 

công tác)  

Tại trụ 1A, 02 

và 247 tuyến 

475CM  

xã Tân Long  

Đóng 3DS PĐ 475-

1CM/1A.D4 trụ 1A tuyến 

475CM Đóng REC PĐ 475-

CM/2.D4 trụ 02 tuyến 

475CM Cắt LBS Mạch 

vòng 475CM-

472CM/267.D4  Tân Quới 

tại trụ 267 tuyến 475CM 

              

66  29/09/2026 07:30 12:30 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Tuột kẹp dừng hạ thế, 

sửa trụ nghiên hạ thế  

Tại trụ 70/23/4 

tuyến 474QT  

xã Bình 

Thành  

Cắt CB+FCO trạm Dinh 

Ông Tà trụ 70/23 tuyến 

474QT 

57 0,012 0,000 35 175     

67  29/09/2026 12:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Xử lý kẹp dừng bị bể, 

gảy dây hạ thế  

Tại trụ 

15/27/6/47/37/

10 tuyến 

472TN  

xã Bình 

Thành  

Cắt CB+FCO trạm AS ấp 

4C Bình Tấn, tại trụ 

15/27/6/47/37/22 tuyến 

472TN  

28 0,006 0,000 26 130     

68  29/09/2026 07:00 18:00 Điện Công ty Sửa chữa dựng trụ lưới Từ trụ 56/6/32 xã Tân Thạnh  Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475- 635 0,300 0,000 592 6512     



10 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Thanh 

Bình 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ 

Thủy 

Phương 

trung thế 3P-22kV 

nhánh rẽ Kinh Kháng 

Chiến 1  

đến trụ 56/6/96 

tuyến 475LT  

7LT/56/6/31.D4 Kênh 

Kháng Chiến 1, trụ 56/6/31 

tuyến 475LT  

69  29/09/2026 12:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục cáp tín hiệu 

bị đứt  

Tại trụ 

15/27/6/60/10

B tuyến 

472TN  

xã Bình 

Thành  

Cắt CB+3FCO trạm Bơm 

Kinh Bình Thành 4A, tại trụ 

15/27/6/60/10B tuyến 

472TN  

1 0,000   52 260     

70  29/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Khắc phục tồn tại lưới 

điện kéo dây trung hòa, 

lắp bổ sung đà sắt, lắp 

đà cơi trung thế, sang 

lưới hạ thế từ trụ cũ 

sang trụ mới  

"Từ trụ 82 - 90 

và đến 82/7 

tuyến 479HN "  

Phường 

Thường Lạc  

Cắt LBS 

479HN/80.D6+03DS 479-

1HN/80.D6 (PĐ Tân Hội-

An Lạc) trụ 80 tuyến 

479HN, cắt 03DS 479-

7HN/91.D6 (PĐ Thường 

Thới Hậu) trụ 91 tuyến 

479HN, Cắt 03DS MV 

475HN-479HN/82/8.D6 

(MV Khóm Còng Cọc) tại 

trụ 63/12 tuyến 475HN 

553 0,262 0,000 361 3971 

Chuyển tải 479-

7HN/91.D6 (PĐ 

Thường Thới 

Tiền) nhận điện 

tuyến 480HN 

  

71  29/09/2026 06:00 07:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực 

Hồng 

Ngự 

Thao tác cắt 03DS 1P 

PĐ 479-7HN/91.D6  

Tại trụ 91 

tuyến 479HN  

Phường 

Thường Lạc  

Cắt LBS 479HN/80.D6 trụ 

80 tuyến 479HN  
1117 0,048 0,001 180 180     

72  29/09/2026 17:00 18:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực 

Hồng 

Ngự 

Thao tác đóng 03DS 1P 

PĐ 479-7HN/91.D6  

Tại trụ 91 

tuyến 479HN  

Phường 

Thường Lạc  

Cắt LBS 479HN/172.D6 trụ 

172 tuyến 479HN 
1117 0,048 0,001 180 180     

73  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Thay điện kế mất màn 

hình trạm Tổ 5 Ấp 

Long Hưng (3P-

250kVA)  

Tại trụ 18A 

PĐ 

477PC/1.D8 

tuyến 477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO trạm Tổ 

5 Ấp Long Hưng (3P-

250kVA) tại trụ 18A PĐ 

477PC/1.D8 tuyến 477PC  

149 0,058 0,000 86 774     

74  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Thay điện kế mất màn 

hình trạm Phú Thuận 

A6 (1P-50kVA)  

Tại trụ 130/25 

NR 477-

7PC/130/38/1.

D8 tuyến 

477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm Phú 

Thuận A6 (1P-50kVA) tại 

trụ 130/25 NR 477-

7PC/130/38/1.D8 tuyến 

477PC  

122 0,047 0,000 49 441     

75  29/09/2026 09:30 10:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Gốm Tân Mai  

Tại trụ 

93/9/16A 

tuyến 474AH  

Đường dal, xã 

Tân Dương  
không cắt điện                

76  29/09/2026 10:30 11:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Tại trụ 

93/9/20/7/20 

tuyến 474AH  

Đường dal, xã 

Tân Dương  
không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Ba Làng  

77  29/09/2026 08:30 09:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Cầu Đình  

Tại trụ 

30/10/9/9/5 

tuyến 471SĐ  

Đường Phan 

Bội Châu, 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

78  29/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Đội 

TCSCĐN 

Thay 03 DS MV An 

Hòa (Cảng Phước 

Khang)  

Tại tụ 15/18 

tuyến 479AH  

Đường 

ĐT852, 

phường Sa 

Đéc  

-Kiểm tra 03DS MV An 

Hòa (Cảng Phước Khang) 

đang ở vị trí cắt.  - OFF 

RL79 MC 479AH, OFF 

RL79 MC 480AH 

              

79  29/09/2026 13:30 14:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Chợ Triều Châu  

Tại trụ 

43A/3/1 tuyến 

474SĐ  

Đường QL80, 

xã Tân 

Dương  

không cắt điện                

80  29/09/2026 14:30 15:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Hủ Tiếu Bà Năm  

Tại trụ 23/2 

tuyến 479AH  

Đường 

Nguyễn Tất 

Thành, 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

81  29/09/2026 15:30 16:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Dân Cư P3  

Tại trụ 80/6 

tuyến 472SĐ  

Đường Lê 

Lợi, phường 

Sa Đéc  

không cắt điện                

82  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ 3P đến 

hạn kiểm định  

Trạm Trung 

tâm TM B, Tư 

Minh  

Khu vực nội ô 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

83  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 39/34/1 

đến trụ 

39/34/38 tuyến 

471-NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện               

84  29/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ 

Thủy 

Phương 

Thay trụ răn nứt thành 

trụ BTLT2x12m; Lắp 

cơi đầu trụ COD3m-K 

(23 bộ); Thay dây pha 

nhôm bọc 1xACX-70 

thành 1xACXH-70.  

Từ trụ 

39/34/1C đến 

trụ 39/34/38 

tuyến 471-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt 01LBFCO 471-

7NM/39/34/1.D10 (NR Xẻo 

Lò) tại trụ 39/34/1 tuyến 

471-NM  

775 0,367 0,001 85 935     

85  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, ngưng 

cấp điện thu hồi nợ, 

kiểm tra điện kế định 

kỳ, xử lý DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  

Không cắt điện                

86  29/09/2026 13:30 17:00 Điện ĐL Lai Giảm công suất từ 1P- Tại trụ Xã Hòa Long  Cắt CB+FCO và tháo 22 0,003 0,000 13 45,5     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Lai 

Vung 

Vung 50kVA xuống 1P-

25kVA, vệ sinh MBA, 

LA, FCO, CB, đầu 

cosse TBA Ranh Ba Xã  

205/28A/13 

tuyến 474-AH  

hotline TBA Ranh Ba Xã 

tại trụ 205/28A/13 tuyến 

474-AH  

87  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, cáp 

viễn thông treo trên cột 

điện tuyến 475-SH, 

480-SH, 471-SH, NR 

471-7SH/26/1.D11 

Kinh Mới Phong Hòa. 

Phát quang cáp quang 

MS RG (Lai Vung- 

Lấp Vò) - MS TBA 

110kV Sông Hậu  

Từ trụ 1B đến 

trụ 40 tuyến 

475-SH, 480-

SH, từ trụ 1D 

đến trụ 116, từ 

trụ 26 đến trụ 

26/11/18H 

tuyến 471-SH  

Xã Phong 

Hòa  
Không cắt điện                

88  29/09/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Nâng công suất từ 1P-

25kVA lên 1P-50kVA, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu cosse 

TBA Long Hòa 2  

Tại trụ 

289/74/4 tuyến 

475-SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Long Hòa 2 tại 

trụ 289/74/4 tuyến 475-SĐ  

31 0,005 0,000 24 96     

89  29/09/2026 08:00 10:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 3 pha đến 

hạn TBA Cơ Khí 

Nguyễn Long  

Tại trụ 186/1 

tuyến 474-AH  
Xã Hòa Long  

Cắt CB TBA Cơ Khí 

Nguyễn Long tại trụ 186/1 

tuyến 474-AH. Cắt 3FCO 

NR Cơ Khí Nguyễn Long 

tại trụ 186 tuyến 474-AH. 

1 0,000   185 370     

90  29/09/2026 10:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 3 pha đến 

hạn TBA Kho Bạc 

Huyện Lai Vung  

Tại trụ 220/3/2 

tuyến 474-AH  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA Kho 

Bạc Huyện Lai Vung tại trụ 

220/3/2 tuyến 474-AH  

1 0,000   35 70     

91  29/09/2026 15:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 3 pha đến 

hạn khách hàng Trần 

Thị Liên (33824), Lê 

Thị Bạch Tuyết 

(49513), Dương Thị Bé 

Sáu (54322)  

Tại trụ 153/1/1 

tuyến 472-TH, 

trụ 289/33/1 

tuyến 475-SĐ, 

trụ 229/1/8B 

tuyến 474-AH  

Xã Hòa Long  Không cắt điện                

92  29/09/2026 13:30 15:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay TI đến hạn TBA 

DNTN Quý Quyền  

Tại trụ 

114/15A/26/17

/1 tuyến 477-

TH  

Xã Lai Vung  

Cắt CB TBA DNTN Quý 

Quyền tại trụ 

114/15A/26/17/1 tuyến 

477-TH. Cắt FCO NR  

DNTN Quý Quyền tại trụ 

114/15A/26/17 tuyến 477-

TH. 

1 0,000   55 82,5     

93  29/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Cty Hưng 

Lộc 

Dựng trụ, lắp xà, sứ, 

thay dây tuyến 471-TH  

Trụ 310-347, 

310/1-310/10 

tuyến 471-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt LBS PĐ 

471TH/310.D12 trụ 

310+03DS 471-

1TH/309.D12 trụ 309 Bắc 

Cao Lãnh (PĐ 471-13TH 

2236 1,058 0,002 1488 16368     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

cũ) tuyến 471-TH  

94  29/09/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

Kiểm tra thiết bị định 

kỳ Đêm TBA 110kV 

Chợ Gạo.     

Trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 3 

khu 1, xã Chợ 

Gạo, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn điện với thiết 

bị  

              

95  29/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm định kỳ; Kiểm 

tra accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC;  

Trạm 110kV 

Tam Nông 

Trạm 110kV 

Tam Nông, 

xã Phú 

Cường, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB FAC104 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, 

FAC203 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 

110kV Tam Nông; OFF 

nguồn AC của Inverter 

Camera tại Tủ AC. 

              

96  29/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định 

kỳ hàng tuần và vệ sinh 

làm cỏ sân ngắt, ngoài 

hàng rào trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV An Hòa 

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa 

Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV An Hòa 

              

97  29/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, 

kiểm tra ngày đêm định 

kỳ, kiểm tra reset tín 

hiệu Alarm thiết bị.  

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 

110kV Láng 

Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

98  29/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 172 

Chợ Gạo - Gò 

Công Tây từ 

trụ cổng trạm 

đến trụ 116A 

đến trụ T01 

đến cổng trạm 

Xã An Thạnh 

Thủy, Chợ 

Gạo, Vĩnh 

Bình 

Không cắt điện               

99  29/09/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

đường 

dây 110 

kV 

Kiểm tra ngày kiểm tra 

cáp quang, siết lại các 

bulong tiếp địa chân trụ 

176 Lấp Vò 2 - 

172 An Hòa 

(Từ 176-7LV2 

đến  172-7AH)  

173 Sa Đéc 2-

171 An Hòa 

(Từ 171-7AH 

đến 173-7SĐ 

2)  

Phường Sa 

Đéc, Xã Hòa 

Long 

Không cắt điện               

100  29/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm, ngày 

định kỳ hàng tuần, 

kiểm tra reset tín hiệu 

Alarm thiết bị.  

Trạm 110kV 

Trường Xuân  

Xã Trường 

Xuân, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

101  29/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 172 

Bình Đức – 

171 Chợ Gạo 

từ trụ 74 đến 

trụ 116A đến 

trụ cổng trạm. 

Xã Chợ Gạo, 

phường Mỹ 

Phong 

Không cắt điện               

102  29/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ hàng 

tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng ắc 

quy và phòng 

điều hành tại 

trạm 110kV 

An Hòa   

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa 

Đéc 

OFF MCB F202 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng 

AC; OFF MCB F107 cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự 

dùng AC. Mở quạt thông 

gió trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang găng 

tay cách điện hạ áp và 

VOM khi công tác đo thông 

số và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV An Hòa 

              

103  29/09/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ ngày 

thiết; Vận hành kiểm 

tra quạt làm mát MBA 

T1, T2;  Đo điện áp, 

kiểm tra ắc quy (bổ 

sung nước cất/Dung 

dịch) định kỳ tuần; 

kiểm tra VH hệ thống 

bơm PCCC định kỳ 

tuần tại Trạm 110kV 

Cái Bè  

Trạm 110kV 

Cái Bè  

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

"Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị mang điện. 1.OFF 

MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy 

sạc 1 trạm Cái Bè;  2.OFF 

MCCB 3 pha QF1 tại tủ 

máy sạc 2 trạm Cái Bè"  

              

104  29/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV An Hòa 

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa 

Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV An Hòa 

              

105  29/09/2026 07:00 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra ngày định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Bình Đức. 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Khu Phố Bình 

Tạo A, 

Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB F104 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng 

AC; OFF MCB F201 cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự 

dùng AC. Mở quạt thông 

gió trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang găng 

tay cách điện hạ áp và 

VOM khi công tác đo thông 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

số và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Bình Đức 

106  30/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, phát 

quang dự phòng lưới 

điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Mỹ Ngãi  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

107  30/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-50kVA Kỳ 

Son 5A  

Tại trụ 

193/31/116A 

tuyến 476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Kỳ 

Son 5A tại trụ 193/31/116A 

tuyến 476CL  

53 0,008 0,000 40 140     

108  30/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-25kVA Cây 

Dông 2  

Tại trụ 

193/31/58/13/1

A tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-25kVA Cây 

Dông 2 tại trụ 

193/31/58/13/1A tuyến 

476CL  

29 0,004 0,000 20 70     

109  30/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA ấp 1 

Mỹ Long  

Tại trụ 

300A/13P/4 

tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA ấp 1 Mỹ Long tại 

trụ 300A/13P/4 tuyến 

477CL  

55 0,008 0,000 40 140     

110  30/09/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay cáp 2xAV95 vận 

hành lâu năm lão hóa 

bằng cáp ABC2x95 

mới, khắc phục hệ 

thống đó đếm thay 

thùng bể mục, thay cáp 

muller, thay dây 

Brachenment (Hạng 

mục 1: Sửa chữa lưới 

hạ thế Ngã Bát 2B, Ngã 

Bát 2A, Ngã Bát 3)  

 Từ trụ 

93/21/10 đến 

trụ 93/21/21 

tuyến 478CL   

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Thầy 

Cắt tại trụ 88/35/2/12/7 

tuyến 478CL  

63 0,027 0,000 40 400     

111  30/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-37,5kVA 

Rạch Ngã Tư Nhỏ  

Tại trụ 

215/78/25 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

37,5kVA Rạch Ngã Tư Nhỏ 

tại trụ 215/78/25 tuyến 

477CL  

56 0,008 0,000 30 105     

112  30/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-50kVA Cây 

Tại trụ 

193/31/58/13/1

5A tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Cây 

Dông 1A tại trụ 

193/31/58/13/15 tuyến 

476CL  

73 0,011 0,000 40 140     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Dông 1A  

113  30/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Cầu 

Ông Địa  

Tại trụ 

215/109/22 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Cầu Ông Địa tại trụ 

215/109/22 tuyến 477CL  

97 0,015 0,000 40 140     

114  30/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Chợ 

Mỹ Xương 4  

Tại trụ 189 

tuyến 477CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Chợ Mỹ Xương 4 

tại trụ 189 tuyến 477CL  

51 0,008 0,000 40 140     

115  30/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA Bà 

Đội 1  

Tại trụ 253/6 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Bà Đội 1 tại trụ 

253/6 tuyến 477CL  

70 0,011 0,000 40 140     

116  30/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA 

Đường Lũy  

Tại trụ 201/9 

tuyến 478CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Đường Lũy tại trụ 

201/9 tuyến 478CL  

50 0,008 0,000 40 140     

117  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa 

chửa bảo trì lưới điện   

Từ trụ 70/38/2 

đến 70/38/10 

tuyến 474QT  

xã Bình 

Thành  

Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-

7QT/70/38/1.D4 Nối tuyến 

Bình Hòa trụ 70/38/1 tuyến 

474QT  

18 0,007 0,000 35 332,5     

118  30/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

Xử lý 2 nguồn điện hạ 

áp  

Tại trụ 

33/1/4/4A 

tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt 2CB+03FCO trạm 

Nguyễn Huệ trụ 33/1 tuyến 

472HN  

265 0,051 0,000 72 324     

119  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

"Thay dây AV 

3x70mm2 bị răn nứt + 

AC50mm2 nhiều mối 

nối bằng ABC 

3x70mm2 + AC-50 

SCL"  

"Từ trụ 38/15 

đến 38/15/10;  

Từ 38/7 đến 

38/7/1/9A 

tuyến 477HN"  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Mương Nhà Máy trụ 38/7 

tuyến 477HN, Cắt 

CB+03FCO trạm Mương 

Ông Nâu trụ 38/15 tuyến 

477HN  

232 0,100 0,000 65 650     

120  30/09/2026 13:00 16:00 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thay TU, TI định kỳ 

trạm NTTS Đinh Văn 

Sĩ   

"Tại trụ 

193/78/2 NR 

478-

7THo/193/78.

D7 tuyến 

478THo"  

Xã Tân Hồng  

"Cắt 03FCO NR 478-

7THo/193/78.D7 tại trị 

193/78 tuyến 478THo"  

1 0,000   110 330     

121  30/09/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thay TU, TI định kỳ 

trạm NTTS Trần Văn 

Hùng   

"Tại trụ 

129/64/82/1 

NR 480-

7THo/129/64/4

8.D7 tuyến 

480THo"  

Xã Tân Hồng  

"Cắt 03FCO NR NTTS 

Trần Văn Hùng tại trụ 

129/64/82 NR 480-

7THo/129/64/48.D7 tuyến 

480THo"  

1 0,000   125 500     

122  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Thường 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Nâng cao MBA trạm 

Đình Phú Thuận A (3P-

160kVA)  

Tại trụ 18 PĐ 

479-7PC/6.D8 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 

479-7PC/6.D8 tuyến 479-

PC - Cắt LBS + 03DS tại 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Thới 

Tiền  

Tiền trụ 77 PĐ 479PC/77.D8 

tuyến 479-PC  

123  30/09/2026 07:00 08:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Cắt 03DS  

Tại trụ 6 PĐ 

479-7PC/6.D8 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

"- Cắt REC tại trụ 258A/1 

PĐ 479PC/258A/1.D8 

tuyến 479-PC - Cắt 03DS 

tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 

tuyến 479-PC - Đóng REC 

tại trụ 258A/1 PĐ 

479PC/258A/1.D8 tuyến 

479-PC"  

667 0,029 0,000 325 325   

Gián 

đoạn 

điện  

124  30/09/2026 17:00 18:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Đóng 03DS  

Tại trụ 6 PĐ 

479-7PC/6.D8 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

"- Cắt REC tại trụ 258A/1 

PĐ 479PC/258A/1.D8 

tuyến 479-PC - Đóng 03DS 

tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 

tuyến 479-PC - Đóng REC 

tại trụ 258A/1 PĐ 

479PC/258A/1.D8 tuyến 

479-PC  

667 0,029 0,000 325 325   

Gián 

đoạn 

điện  

125  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Cty XDĐ 

Minh 

Thành 

HN 

Dựng trụ BTLT 12m, 

sang lưới trung thế, 

thay sứ đứng, khắc 

phục ốp đà  

Từ trụ 11 đến 

trụ 62 PĐ 479-

7PC/6.D8 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

"- Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 

479-7PC/6.D8 tuyến 479-

PC - Cắt LBS + 03DS tại 

trụ 77 PĐ 479PC/77.D8 

tuyến 479-PC"  

2454 1,161 0,002 759 8349 

PĐ 479PC/77.D8 

tuyến 479-PC 

nhận điện tuyến 

477-PC  

  

126  30/09/2026 08:30 09:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

KDC Tân Khánh Đông  

Tại trụ 

88/1B/3A/4 

tuyến 478AH  

Đường KDC 

Tân Khánh 

Đông, 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

127  30/09/2026 09:30 10:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Trường Cấp 2  

Tại trụ 

88/1B/4A 

tuyến 478AH  

Đường dal, 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

128  30/09/2026 14:00 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Đội 

TCSCĐN 

Xử lý tiếng kêu phóng 

điện   

Tại trụ 26A, 

tuyến 479AH  

Đường 

ĐT852B, 

phường Sa 

Đéc  

- OFF RL79 MC 479AH 

hoặc MC 471SĐ tùy vào 

phương thức vận hành ngày 

thi công  

              

129  30/09/2026 10:30 11:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ đầu 

nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Rạch Gai  

Tại trụ 

88/1B/14A/3A 

tuyến 478AH  

Đường dal, 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

130  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ 3P đến 

hạn kiểm định  

Trạm UB 

Phường 2, 

Vườn Hồng Cỏ 

May, Vườn 

Trẻ  

Khu vực nội ô 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

131  30/09/2026 13:30 14:30 Điện Tổ Thay công tơ đầu Tại trụ Đường dal, không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Sa 

Đéc 

QLVH nguồn trạm công cộng 

đến hạn kiểm định trạm 

Mương Ngay 5  

86/12A/12 

tuyến 481AH  

phường Sa 

Đéc  

132  30/09/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Đội 

TCSCĐN 

Thay 03 FCO thành 

LBFCO NR Cầu Sa 

Đéc 2  

Tại trụ 

108/42B/1 

tuyến 472SĐ  

Đường 

ĐT852B, 

phường Sa 

Đéc  

- Cắt 03FCO NR Cầu Sa 

Đéc 2 tại trụ 108/42B/1 

tuyến 472SĐ. - OFF RL79 

MC 481AH. - OFF RL 79 

MC PĐ 481AH/54.D9 Tân 

Dương tại trụ 54 tuyến 

481AH 

57 0,009 0,000 120 420     

133  30/09/2026 09:00 10:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cầu Bình Tiên  

Tại trụ 16/47 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Bình Tiên tại trụ 16/47 

tuyến 473-SĐ  

39 0,002 0,000 39 39     

134  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 39/20/2 

đến trụ 

39/20/42 tuyến 

471-NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện                

135  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Thay dây trung thế; 

Sang lưới trung, hạ áp 

từ trụ cũ qua trụ XDM; 

Thay trụ trung thế hiện 

hữu thành trụ BTLT 

14m, dựng trụ đệm lưới 

BTLT 14m, lắp xà, sứ; 

Thay 03LBFCO thành 

03DS-1P tại trụ 34/160 

tuyến 475-NM  

Từ trụ 34/99 

đến 34/161 

tuyến 475-NM  

Xã Tân 

Nhuận Đông  

Cắt LBS 

475NM/34/98.D10 + Cắt 

03DS 475-1NM/34/97.D10 

(NR Nha Mân-Hòa Tân) tại 

trụ 34/98, 34/97 tuyến 475-

NM Cắt LBS 

475NM/34/161.D10 + Cắt 

03DS 475-

7NM/34/161A.D10 (NR 

Giồng Nổi) tại trụ 34/161, 

34/161A tuyến 475-NM  

3120 1,476 0,002 685 7535 

Chuyển 475-

7NM/34/161A.D1

0 (NR Giồng Nổi) 

tại trụ 34/161A 

tuyến 475-NM 

sang nhận điện 

tuyến 471-NM 

qua MV An 

Khánh 

  

136  30/09/2026 14:30 15:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay ĐK, hạ 1 nấc 

MBA trạm Tân Lập  

Tại trụ 216 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Tân 

Lập tại trụ 216 tuyến 474-

SĐ  

62 0,003 0,000 50 50     

137  30/09/2026 13:30 14:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay ĐK trạm Nguyễn 

Văn Sáu  

Tại trụ 206 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Nguyễn Văn Sáu tại trụ 206 

tuyến 474-SĐ  

74 0,003 0,000 29 29     

138  30/09/2026 10:00 11:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Chùa Phật Quang  

Tại trụ 16/48A 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Chùa Phật Quang tại trụ 

16/48A tuyến 473-SĐ  

92 0,006 0,000 26 39     

139  30/09/2026 08:00 09:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cầu Ranh Tân Phú  

Tại trụ 

16/59/64/19 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Ranh Tân Phú tại trụ 

16/59/64/19 tuyến 473-SĐ  

30 0,001 0,000 29 29     

140  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Cty 

TNHH 

MTV 

TM&XD

Đ Hoàng 

Quân 

Di dời trụ hạ thế  

Tại trụ 1L/7/8, 

1L/7/8/1, 

1L/7/8/2, 

1L/7/8/3, 

1L/7/8/4, 

1L/7/8/5 tuyến 

Xã Phú Hựu  

Cắt CB+01FCO trạm Lộ 

Tiểu 1 tại trụ 1L/7 tuyến 

474-NM  

134 0,063 0,000 53 583     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

474-NM  

141  30/09/2026 15:30 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Hai Nhớ  

Tại trụ 241/8 

tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Hai 

Nhớ tại trụ 241/8 tuyến 

474-SĐ  

43 0,003 0,000 16 24     

142  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ 

Thủy 

Phương 

Thay trụ răn nứt thành 

trụ BTLT 2x12m; Thay 

trụ răn nứt thành trụ 

BTLT 1x12m; Thay 

dây pha nhôm bọc 

1xACX-50 thành 

1xACXH-50; Lắp cơi 

đầu trụ COD3m-K (1 

bộ)   

Từ trụ 39/20/2 

đến trụ 

39/20/42 tuyến 

471-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt 01LBFCO 471-

7NM/39/20.D10 (NR Xóm 

Cưởi) tại trụ 39/20 tuyến 

471-NM  

920 0,435 0,001 59 649     

143  30/09/2026 10:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay công tơ 3 pha đến 

hạn TBA Trạm Bơm 

Tiểu Vùng 4  

Tại trụ 

80/122/8A 

tuyến 478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA Trạm 

Bơm Tiều Vùng 4 tại trụ 

80/122/8A tuyến 478-SH  

1 0,000   105 210     

144  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, ngưng 

cấp điện thu hồi nợ, 

kiểm tra điện kế định 

kỳ, xử lý DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  

Không cắt điện                

145  30/09/2026 15:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay công tơ 3 pha đến 

hạn khách hàng Đặng 

Thị Kim Sánh (69276), 

Tăng Văn Hoài Thanh 

(55586)  

Tại trụ 32, 32A 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  
Không cắt điện                

146  30/09/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Nâng công suất từ 1P-

37,5kVA lên 1P-

50kVA, vệ sinh MBA, 

LA, FCO, CB, đầu 

cosse TBA UB Phong 

Hòa  

Tại trụ 21 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA UB Phong 

Hòa tại trụ 21 tuyến 480-

SH  

30 0,005 0,000 35 140     

147  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, cáp 

viễn thông treo trên cột 

điện NR 480-

7SH/174/1.D11 Rạch 

Nước Trong, NR 471-

7SH/190/13/1.D11 Hòa 

Định - Tân Mỹ, NR 

471-

7SH/190/13/4/14.D11 

Thầy Phó - Long 

Từ trụ 174 đến 

trụ 174/22 

tuyến 480-SH, 

từ trụ 190/13/1 

đến trụ 

190/13/4/14, từ 

trụ 

190/13/4/14 

đến trụ 

190/13/4/74, từ 

trụ 

Xã Phong 

Hòa  
Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Thắng, NR 471-

7SH/190/13/4/32A/1.D

11 Hoa Màu Tân Hòa  

190/13/4/32A 

đến trụ 

190/13/4/32A/

22 tuyến 471-

SH  

148  30/09/2026 13:30 15:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 3 pha đến 

hạn TBA Huỳnh Thị 

Ngọc  

Tại trụ 22/1 

tuyến 482-SH  

Xã Phong 

Hòa  

"Cắt CB TBA Huỳnh Thị 

Ngọc tại trụ 22/1 tuyến 

482-SH. Cắt 3FCO NR 

Huỳnh Thị Ngọc tại trụ 22 

tuyến 482-SH."  

1 0,000   35 52,5     

149  30/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Giảm công suất từ 1P-

50kVA xuống 1P-

37,5kVA, vệ sinh 

MBA, LA, FCO, CB, 

đầu cosse TBA Uỷ Ban 

Định Hòa 2  

Tại trụ 77 

tuyến 471-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Ủy Ban Định 

Hòa 2 tại trụ 77 tuyến 471-

SH  

22 0,003 0,000 12 42     

150  30/09/2026 08:00 10:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay công tơ 3 pha đến 

hạn TBA Trại Cưa Lê 

Tấn Bình  

Tại trụ 

80/189/1 tuyến 

478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Trại 

Cưa Lê Tấn Bình tại trụ 

80/189/1 tuyến 478-SH  

2 0,000   15 30     

151  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Cty Hưng 

Lộc 

NCS TBA 1P-75kVA 

lên 3x1P-50kVA trạm 

Ngã Ba Vĩnh Thạnh,  

TBA 1P-50kVA lên 

3x1P-50kVA trạm 

Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh 

và sang lưới hạ thế và 

khách hàng, thu hồi 

trạm cũ tuyến 471-TH  

Trụ 175-206 

tuyến 471-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Bến Đò Vĩnh 

Thạnh trụ 177, Ngã Ba 

Vĩnh Thạnh trụ 184, Xăng 

Dầu 30/4 trụ 191, Vùng 

Nuôi Vĩnh Thạnh trụ 197, 

Nhơn Quới trụ 206 tuyến 

471-TH  

170 0,080 0,000 124 1364     

152  30/09/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Cty Hưng 

Lộc 

NCS TBA 1P-25kVA 

lên 3x1P-37.5kVA 

trạm Ấp Nhơn Quới, 

TBA 1P-25kVA lên 

3x1P-25kVA trạm 

Cống Hùng Cường và 

sang lưới hạ thế và 

khách hàng, thu hồi 

trạm cũ tuyến 471-TH  

Trụ 236-267 

tuyến 471-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Ấp Nhơn 

Quới trụ 237, Ấp Nhơn 

Quới 1 trụ 245, Cầu Thầy 

|Lâm trụ 250, Cống Hùng 

Cường trụ 258, Cổng Chào 

trụ 265 tuyến 471-TH  

142 0,067 0,000 112 1232     

153  30/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Nha Mân 

              

154  30/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm định kỳ; Kiểm 

tra accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

Trạm 110kV 

An Long 

Trạm 110kV 

An Long, xã 

An Long, tỉnh 

Đồng Tháp. 

OFF MCB: FAC103 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

FAC203 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao thế  inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC;  

110kV An Long. 

155  30/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 172 

Bình Đức – 

171 Chợ Gạo 

từ trụ 1B đến 

trụ 37; 37 đến 

trụ 74, từ trụ 

1A đến trụ 15  

Phường Mỹ 

Phong, Mỹ 

Tho, Đạo 

Thạnh. 

Không cắt điện               

156  30/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định 

kỳ hàng tuần và vệ sinh 

làm cỏ sân ngắt, ngoài 

hàng rào trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Nha Mân 

              

157  30/09/2026 07:00 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra ngày định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tân Hương. 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương,  Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp  

OFF MCB F104 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng 

AC; OFF MCB F203 cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự 

dùng AC. Mở quạt thông 

gió trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang găng 

tay cách điện hạ áp và 

VOM khi công tác đo thông 

số và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Tân Hương 

              

158  30/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ hàng 

tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng ắc 

quy và phòng 

điều hành tại 

trạm 110kV 

Nha Mân   

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

OFF MCB F103 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng 

AC; OFF MCB F204 cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự 

dùng AC. Mở quạt thông 

gió trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang găng 

tay cách điện hạ áp và 

VOM khi công tác đo thông 

số và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Nha Mân 

              

159  30/09/2026 06:00 18:00 Xí Tổ TTLĐ   Kiểm tra ắc quy, kiểm  Dàn ắc quy, tủ Phường Mỹ OFF CB AC tủ sạc 1, OFF               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Cao Lãnh tra Inverter Camera, 

kiểm tra ngày đêm định 

kỳ, kiểm tra reset tín 

hiệu Alarm thiết bị.  

Camera, khu 

vực trạm 

110kV Trần 

Quốc Toản;   

Ngãi, Đồng 

Tháp  

CB AC tủ sạc 2, OFF CB 

AC tại tủ Camera cấp 

nguồn Inverter trạm 110kV 

Trần Quốc Toản  

160  30/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm, ngày 

định kỳ hàng tuần, 

kiểm tra reset tín hiệu 

Alarm thiết bị.  

Trạm 110kV 

Tháp Mười  

Xã Tháp 

Mười, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

161  30/09/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Ngày TBA 110kV 

Gò Công + 2 ngăn lộ 

173, 175 NMĐG TPĐ.    

2. Kiểm tra hệ thống 

bơm chữa cháy bằng 

nước trạm Gò Công.                             

3. Kiểm tra bịt kín, vệ 

sinh các tủ điện trong 

phòng ĐH, hợp bộ 

22kV và ngoài sân 

trạm. Vệ sinh phòng 

ĐH và hợp bộ trạm Gò 

Công . 4.  Kết hợp 

kiểm tra vệ sinh, đo 

Accu tuần trạm 110kV 

Gò Công"  

Trạm 110kV 

Gò Công  

Trạm 110kV 

Gò Công, khu 

phố Long 

Hưng, P. 

Bình Xuân, 

tình Đồng 

Tháp  

"1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị 4. OFF MCB 

FAC103 cấp nguồn cho tủ 

sạc 1"  

              

162  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây hạ thế, ghép 

trụ 8.5m. Trung tâm 

Cung ứng Dịch vụ 

công phường Cao Lãnh 

đề nghị cắt điện phát 

quang cây xanh mùa 

mưa bão  

Từ trụ 54/49 

đến 54/58. Từ 

trụ 54/55A đến 

54/55A/7 và từ 

trụ 54/58 đến 

54/58/6 hạ thế 

TBA 3P-

320kVA 

Phường 3 PĐ 

475-

7CL/54/28.D1 

Rạch Bảy 

tuyến 475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO và tháo 03 

cần FCO TBA 3P-320kVA 

Phường 3 trụ 54/54 PĐ 

475-7CL/54/28.D1 Rạch 

Bảy tuyến 475CL  

327 0,141 0,000 255 2550     

163  01/10/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, phát 

quang dự phòng lưới 

điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Cao Lãnh  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

164  01/10/2026 07:00 17:00 Điện Công ty Thay dây hạ thế, ghép Từ trụ phường Cao Cắt CB+03FCO và tháo 03 212 0,091 0,000 170 1700     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Cao 

Lãnh 

TNHH 

Minh 

Thanh 

trụ 8.5m. Trung tâm 

Cung ứng Dịch vụ 

công phường Cao Lãnh 

đề nghị cắt điện phát 

quang cây xanh mùa 

mưa bão  

54/56A/1 đến 

54/56A/4/3A 

và từ trụ 

54/56A/4 đến 

54/56A/4/3B/5 

hạ thế TBA 

3P-250kVA 

Phạm Nhơn 

Thuần NR 

475-

1CL/54/56A.D

1 Phạm Nhơn 

Thuần tuyến 

475CL  

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

cần FCO TBA 3P-250kVA 

Phạm Nhơn Thuần trụ 

54/56A/4 NR 475-

1CL/54/56A.D1 Phạm 

Nhơn Thuần tuyến 475CL  

165  01/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay TBA 1P-25kVA 

Kinh Gáo Giồng 3 

không đảm bảo vận 

hành theo CBM  

Tại trụ 

46/107/17/69  

tuyến 474QT  

xã Phong Mỹ  

Cắt CB+ FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Kinh Gáo Giồng 3 tại trụ 

46/107/17/69  tuyến 474QT  

28 0,004 0,000 20 70     

166  01/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay Công tơ đến hạn 

kiểm định TBA 1P-

75kVA Trường THPT 

Thống Linh, vệ sinh 

TBA khách hàng   

Tại trụ 

193/3A/6 

tuyến 476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA 

Trường THPT Thống Linh 

tại trụ 193/3A/6 tuyến 

476CL  

1 0,000   50 175     

167  01/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Cty 

TNHH 

XD Điện 

Châu 

Thành 

Phát 

Di dời trụ điện trung 

thế  

Tại trụ 107/65, 

NR 478-

7CL/107/32.D

2 (PĐ NR ) 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt 3LBFCO NR 478-

7CL/107/32.D2 (PĐ NR ) 

tại trụ 107/32 tuyến 478CL  

906 0,351 0,001 890 8010     

168  01/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

 Thay TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay 1 không 

đảm bảo vận hành theo 

CBM  

Tại trụ 

46/43A/13 

tuyến 474QT  

xã Phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 

46/43A/13 tuyến 474-QT  

107 0,016 0,000 40 140     

169  01/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-50kVA 

Trường Tiểu Học Kinh 

15  

Tại trụ 213 

tuyến 476TN  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Trường Tiểu Học 

Kinh 15 tại trụ 213 tuyến 

476TN  

50 0,008 0,000 40 140     

170  01/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ đến hạn 

TBA 1P-25kVA Nông 

Trường 2  

Tại trụ 218/60 

tuyến 476TN  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

25kVA Nông Trường 2  tại 

trụ 218/60 tuyến 476TN  

3 0,000   18 63     

171  01/10/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay TBA 1P-25kVA 

Kinh Gáo Giồng 1 

không đảm bảo vận 

hành theo CBM, thay 

thùng CB bị sét mục   

Tại trụ 

46/107/17/107  

tuyến 474QT  

xã Phong Mỹ  

Cắt CB+ FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Kinh Gáo Giồng 1 tại trụ 

46/107/17/107  tuyến 

474QT  

20 0,003 0,000 16 56     

172  01/10/2026 08:00 11:30 Điện Điện lực Tăng cường cáp xuất, Tại trụ 193/87 xã Ba Sao  Cắt CB +FCO và tháo cần 76 0,011 0,000 30 105     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Mỹ 

Thọ  

Mỹ Thọ khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-37,5kVA 

Trường TH Ba Sao 1  

tuyến 476CL  FCO TBA 1P-37,5kVA 

Trường TH Ba Sao 1 tại trụ 

193/87 tuyến 476CL  

173  01/10/2026 07:30 16:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay công tơ điện tử 

đến hạn  

Lưới hạ thế 

trạm Bình 

Thành 1  

xã Bình 

Thành  

Cắt CB+3FCO trạm Bình 

Thành 1, tại trụ 105 tuyến 

474QT  

127 0,046 0,000 105 892,5     

174  01/10/2026 08:30 16:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện Lực 

Tam 

Nông 

Lắp bộ cơi U3m nâng 

cao lưới điện trung áp 

Tại trụ 

98A/142/32, 

98A/142/32/1

A tuyến 

474AL 

Xã Phú Thọ 

Cắt 3LBFCO NR 474-

7/142/1.D5 tại trụ 

98A/142/1 tuyến 474AL 

96 0,033 0,000 45 360     

175  01/10/2026 08:00 13:00 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Cty 

THHH 

MTV 

Điện 

NLMT 

Thiên 

Quang 

Di dời trụ, nâng cao 

lưới hạ thế  

"Tại trụ 

133/2/2, 

133/2/3 NR 

476-

7THo/278/69.

D7  tuyến 

476THo "  

Xã Tân 

Thành  

Cắt CB+03FCO trạm Chợ 

Tân Thành A tại trụ 133 NR 

476-7THo/278/69.D7 tuyến 

476THo  

200 0,043 0,000 88 440     

176  01/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, khắc 

phục tiếp đất, nâng cao 

lưới hạ thế   

Từ trụ 138 đến 

trụ 144 PĐ 

479PC/77.D8 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm UB 

Phú Thuận B3 (1P-50kVA) 

tại trụ 139 PĐ 

479PC/77.D8 tuyến 479-PC 

- Cắt CB + FCO trạm 

Trường TH Phú Thuận B3 

(2x1P-25kVA) tại trụ 142 

PĐ 479PC/77.D8 tuyến 

479-PC  

76 0,029 0,000 109 981     

177  01/10/2026 10:00 12:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Đội 

TCSCĐN 

Thay 01 hotline pha B 

giàn tụ bù bị đứt.  

Tại trụ 64, 

tuyến 472AH  

Đường 

ĐT852, 

phường Sa 

Đéc  

- OFF RL79 MC 472AH  - 

OFF RL79 MC PĐ 

472AH/55.D9 Sóng Rắn 

              

178  01/10/2026 08:00 10:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Đội 

TCSCĐN 

Thay tụ bù trung thế 

pha B bị hỏng.  

Tại trụ 15/11 

tuyến 479AH  

Đường 

ĐT852, 

phường Sa 

Đéc  

- OFF RL79 MC 479AH                

179  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Thay công tơ 1P đến 

hạn kiểm định  

Trạm UB 

Phường An 

Hỏa, Ngã Ba 

Thái Bình  

Khu vực nội ô 

phường Sa 

Đéc  

không cắt điện                

180  01/10/2026 14:30 15:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Bà Thậm  

Tại trụ 

16/74/22 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Bà 

Thậm tại trụ 16/74/22 tuyến 

473-SĐ  

39 0,002 0,000 50 50     

181  01/10/2026 10:00 11:30 Điện Điện lực Thay TI TNĐK trạm Tại trụ Xã Tân Phú Cắt CB + 01FCO trạm Bà 64 0,004 0,000 27 40,5     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Nha 

Mân 

Nha Mân Bà Thậm 1  16/74/13 tuyến 

473-SĐ  

Trung  Thậm 1 tại trụ 16/74/13 

tuyến 473-SĐ  

182  01/10/2026 15:30 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay ĐK, TI TNĐK 

trạm Ngọn Bà Thậm  

Tại trụ 

16/74/24 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Ngọn Bà Thậm tại trụ 

16/74/24 tuyến 473-SĐ  

102 0,007 0,000 41 61,5     

183  01/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 16 đến 

trụ 16/74 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện                

184  01/10/2026 08:00 09:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay ĐK trạm Huyện 

Hàm 1  

Tại trụ 16/59/7 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 03FCO trạm 

Huyện Hàm 1 tại trụ 

16/59/7 tuyến 473-SĐ  

113 0,005 0,000 45 45     

185  01/10/2026 13:30 14:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cầu Ngang Bà Thậm  

Tại trụ 

16/74/15 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Ngang Bà Thậm tại trụ 

16/74/15 tuyến 473-SĐ  

15 0,001 0,000 29 29     

186  01/10/2026 09:00 10:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Cầu Bà Thậm  

Tại trụ 16/74/2 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Bà Thậm tại trụ 16/74/2 

tuyến 473-SĐ  

20 0,001 0,000 26 26     

187  01/10/2026 10:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế bị hỏng, 

TI, LA, FCO đến hạn, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu cosse 

TBA Cua Khoai Mì  

Tại trụ 216/31 

tuyến 476-TH  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cua Khoai Mì 

tại trụ 216/31 tuyến 476-TH  

65 0,006 0,000 55 110     

188  01/10/2026 08:00 10:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế bị hỏng 

TBA TB Trần Văn 

Hoàng  

Tại trụ 

80/178/26/1A 

tuyến 478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA TB 

Trần Văn Hoàng tại trụ 

80/178/26/1A tuyến 478-

SH  

1 0,000   50 100     

189  01/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, ngưng 

cấp điện thu hồi nợ, 

kiểm tra điện kế định 

kỳ, xử lý DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  

Không cắt điện                

190  01/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Giảm công suất từ 1P-

50kVA xuống 1P-

25kVA, vệ sinh MBA, 

LA, FCO, CB, đầu 

cosse TBA Ngọn Ba 

Cải  

Tại trụ 

157/33/9/7 

tuyến 472-TH  

Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Ngọn Ba Cải 

tại trụ 157/33/9/7 tuyến 

472-TH  

43 0,006 0,000 17 59,5     

191  01/10/2026 15:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế bị hỏng, 

TI, LA, FCO đến hạn, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu cosse 

TBA Ba Dinh 2  

Tại trụ 

205/3/16 tuyến 

474-AH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO và tháo 3 

hotline TBA Ba Dinh 2 tại 

trụ 205/3/16 tuyến 474-AH  

150 0,013 0,000 72 144     

192  01/10/2026 13:30 15:00 Điện ĐL Lai Thay điện kế bị hỏng, Tại trụ Xã Hòa Long  Cắt CB+FCO và tháo 56 0,004 0,000 30 45     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Lai 

Vung 

Vung TI, LA, FCO đến hạn, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu cosse 

TBA Kênh Bạc Hà  

205/3/28A 

tuyến 474-AH  

hotline TBA Kênh Bạc Hà 

tại trụ 205/3/28A tuyến 

474-AH  

193  01/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, cáp 

viễn thông treo trên cột 

điện NR 478-

7SH/80/122.D11 Chợ 

Long Định, NR 478-

7SH/80/122/17.D11 

Kinh Long Thắng, NR 

478-

7SH/80/122/39/1P.D11 

Xẻo Nga, NR 478-

7SH/80/122/39/1T.D11 

Chợ Long Thắng  

Từ trụ 80/122 

đến trụ 

80/122/78/10H

, từ trụ 

80/122/17 đến 

trụ 

80/122/17/22, 

từ trụ 

80/122/39 đến 

trụ 

80/122/39/60P/

23H, từ trụ 

80/122/39 đến 

trụ 

80/122/39/11T

/16H tuyến 

478-SH  

Xã Hòa Long  Không cắt điện                

194  01/10/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Nâng công suất từ 1P-

25kVA lên 1P-50kVA, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu cosse 

TBA Thầy Thơ 4  

Tại trụ 

114/15A/26/4/

1 tuyến 477-

TH  

Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Thầy Thơ 4 tại 

trụ 114/15A/26/4/1 tuyến 

477-TH  

55 0,009 0,000 25 100     

195  01/10/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Cty Hưng 

Lộc 

NCS TBA 1P-25kVA 

lên 3x1P-37.5kVA 

trạm TL 849, TBA 1P-

37.5kVA lên 3x1P-

25kVA trạm TL 849-3 

và sang lưới hạ thế và 

khách hàng, thu hồi 

trạm cũ tuyến 471-TH  

Trụ 206-236 

tuyến 471-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cầu Thủ Ô 

trụ 207, TL 849-3 trụ 212, 

TL 849 trụ 226, trạm 

TL849A trụ 231 tuyến 471-

TH  

171 0,081 0,000 108 1188     

196  01/10/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Sông 

Hậu 

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sông Hậu 

              

197  01/10/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định 

kỳ hàng tuần và vệ sinh 

làm cỏ sân ngắt, ngoài 

hàng rào trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Sông 

Hậu 

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sông Hậu 

              

198  01/10/2026 18:30 20:30 
Xí 

nghiệp 

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, Số 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ 

khoảng cách an toàn với các 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lưới 

điện 

Cao thế  

Mỹ Tho 25C, Ấp Bắc,  

phường Đạo 

Thạnh tỉnh 

Đồng Tháp 

thiết bị đang mang điện. 

199  01/10/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ hàng 

tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng ắc 

quy và phòng 

điều hành tại 

trạm 110kV 

Sông Hậu   

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

OFF MCB F103 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng 

AC; OFF MCB F204 cấp 

nguồn cho tủ sạc 2  tại tủ tự 

dùng AC. Mở quạt thông 

gió trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang găng 

tay cách điện hạ áp và 

VOM khi công tác đo thông 

số và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sông Hậu 

              

200  01/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm; Kiểm tra accu 

định kỳ hàng tuần; 

Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; Đo 

PD online cáp ngầm; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV An Long 

Trạm 110kV 

An Long 

Trạm 110kV 

An Long, xã 

An Long, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB: FAC103 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

FAC203 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 

110kV An Long. 

              

201  01/10/2026 17:30 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Kiểm tra định kỳ đêm 

thiết bị tại trạm 110kV 

Mỹ Thuận.  

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện; Trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo hộ 

cá nhân, giữ khoảng cách 

an toàn với các thiết bị 

mang điện.  

              

202  01/10/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

đường 

dây 

- Kiểm tra ngày kiểm 

tra cáp quang, siết lại 

các bulong tiếp địa 

chân trụ 

172 Mỹ 

Thuận-174 

Cao Lãnh 2 

(Từ 174- 7 

CL2 đến trụ 

76)  

Xã Mỹ Hiệp 

Xã Bình 

Hàng Trung 

Xã Mỹ Thọ  

Không cắt điện               

203  01/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 175 Cai 

Lậy – 172 Cái 

Bè  từ trụ 28 

Phường 

Thanh Hòa, 

Phường Cai 

Lậy 

Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao thế  đến trụ 01 đến 

CD 175 

204  01/10/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Đo nhiệt độ mối nối 

nhất thứ và hàng kẹp 

nhị thứ, kiểm tra reset 

tín hiệu Alarm thiết bị.  

Trạm 110kV 

Cao Lãnh  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

205  01/10/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"Kiểm tra thiết bị định 

kỳ Đêm TBA 110kV 

Gò Công Tây.              

"  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây, 

ấp bình Tây, 

xã Vĩnh Bình, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn điện với thiết 

bị  

              

206  01/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 171 Cái 

Bè – 173 Mỹ 

Thuận từ trụ 

134 đến trụ D1 

đến CD 173.    

Xã An Hữu, 

Mỹ Lợi;    
Không cắt điện               

207  02/10/2026 07:30 12:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Tháo gở TBA 3x1P-

50kVA Trần Phú 

không sử dụng, chuyển 

đấu nối dây hạ thế qua 

TBA 3P-400kVA Khu 

HC tập trung  

Từ trụ 56A/20 

đến trụ 56A/21 

TBA 3x1P-

50kVA Trần 

Phú và TBA 

3P-400kVA 

Khu HC tập 

trung NR 472-

2CL/56A.D1 

Tôn Đưc 

Thắng tuyến 

472CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO và tháo gở 

03 Hotline TBA 3x1P-

50kVA Trần Phú trụ 

56A/21. Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-400kVA Khu HC 

tập trung trụ 56A/20 NR 

472-2CL/56A.D1 Tôn Đưc 

Thắng tuyến 472CL  

347 0,067 0,000 170 765     

208  02/10/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, phát 

quang dự phòng lưới 

điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Mỹ Trà  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

209  02/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Nâng công suất TBA từ 

3x1P-37,5kVA lên 

3x1P-50kVA   

TBA 3x1P-

37,5kVA 

Nguyễn Văn 

Bảnh trụ 69 

PĐ 473-

7CL/49.D1 

Trần Hưng 

Đạo tuyến 

473CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO và tháo gở 

03 Hotline TBA 3x1P-

37,5kVA Nguyễn Văn 

Bảnh trụ 69 PĐ 473-

7CL/49.D1 Trần Hưng Đạo 

tuyến 473CL  

98 0,015 0,000 170 595     

210  02/10/2026 07:30 17:30 Điện Công ty Chuyển đấu đối đường Từ trụ 17 đến Mỹ Hiệp  Cắt CB +FCO và tháo cần 234 0,101 0,000 180 1800     



29 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Mỹ 

Thọ  

TNHH 

Minh 

Thanh 

dây hạ thế qua lưới mới 

Đóng điện TBA 3P-

160kVA xdm  

trụ 33 (lưới 

XDM) đang 

nhận điện 

tuyến 474MTh  

FCO TBA 1P-50kVA Mỹ 

Long 5A tại trụ 307A tuyến 

477CL Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 1P-

75kVA Mỹ Long 5 tại trụ 

309 tuyến 477CL Cắt CB 

+FCO và tháo cần FCO 

TBA 1P-75kVA Mỹ Long 6 

tại trụ 315 tuyến 477CL  

211  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Nâng công xuất chống 

quá tải TBA 1P-

37,5kVA Tỉnh lộ 844 

số 2 lên thành 2x1P-

37,5kVA, Tăng cường 

cáp xuất, khắc phục 

tiếp địa mất đứt, luồn 

ống thép chống trộm  

Tại trụ 74/3B/7 

tuyến 478TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Tỉnh Lộ 844 số 2 tại trụ 

74/3B/7 tuyến 478TX  

47 0,018 0,000 35 315     

212  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay công tơ mất màn 

hình, thay 3 TU, 3 TI 

đến hạn TBA 3P-

160kVA Bơm Tây An 

Tiến-Mương Lộ 844 số 

2  

Tại trụ 74/9/1 

tuyến 478TX  

xã Phương 

Thịnh  

"Cắt 3LBFCO NR 478-

7TX/74/9.D2 (NR B. Tây 

An Tiến Mương Lộ 844 số 

2), tại trụ 74/9 tuyến 

478TX. Cắt CB +3FCO 

TBA 3P-160kVA TBA 3P-

160kVA Bơm Tây An 

Tiến-Mương Lộ 844 số 2, 

tại trụ 74/9/1  tuyến 

478TX."  

1 0,000   120 1080     

213  02/10/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-50kVA Kênh 

Kỳ Son  

Tại trụ 

193/31/52 

tuyến 476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Kênh 

Kỳ Son tại trụ 193/31/52 

tuyến 476CL  

102 0,015 0,000 40 140     

214  02/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường cáp xuất, 

khắc  phục tiếp địa mất 

đứt, luồn ống thép 

chống trôm, vệ sinh 

TBA 1P-50kVA Kỳ 

Son 3  

Tại trụ 

193/31/69 

tuyến 476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Kỳ 

Son 3 tại trụ 193/31/69 

tuyến 476CL  

90 0,014 0,000 40 140     

215  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến 

hạn kiểm định TBA 

3P-560kVA Việt Nga  

Tại trụ 224/1 

tuyến 478-TX   

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

hotline TBA 3P-560kVA 

Việt Nga PĐ 478TX/81.D2 

(PĐ Hưng Thạnh),tại trụ 

224/1 và trụ 224 tuyến 478-

TX   

1 0,000   500 4500     

216  02/10/2026 07:30 16:00 Điện Điện lực Thay công tơ điện tử Lưới hạ thế xã Thanh Cắt CB+3FCO trạm Cồn 123 0,045 0,000 105 892,5     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Thanh 

Bình 

Thanh 

Bình 

đến hạn  trạm Cồn Én  Bình  Én, tại trụ 40/7/12/8P tuyến 

479LT  

217  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Chỉnh sửa ốp đà (T111-

T176). Gia cường mối 

nối trung áp (T111, 

T115-116, T124-125, 

T127-128, T133-134) 

Gia cường mối nối dây 

trung hòa (T168-169, 

T170-171) 

Từ trụ 168 đến 

trụ 171 tuyến 

476TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt LBS PĐ 476TN/88.D5 

(PĐ Kinh 13), tại trụ 88 

tuyến 476TN. - Cắt 3DS PĐ 

476-2TN/87.D5 PĐ (Kinh 

13), tại trụ 87 tuyến 476TN. 

- Kiểm tra 3LBFCO MV 

476TN_477TN/116.D5 

(MV Kinh 15) tại trụ 116 

tuyến 477TN. Đang cắt. Cắt 

3DS PĐ 476-2TN/177.D2 

(PĐ Kênh Gáo Giồng) tại 

trụ 177 tuyến 476TN (D2 

thao tác) 

687 0,266 0,000 300 2700 

Chuyển 

476TN/177.D2 

nhận điện tuyến 

476-CL 

  

218  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

C.Ty 

Châu 

Thành 

Phát 

Lắp chằng và căng lại 

dây trung áp NR trạm 

bơm Kênh 7 Yều 

Từ trụ 144 đến 

trụ 144/1 tuyến 

476TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt LBS PĐ 476TN/88.D5 

(PĐ Kinh 13), tại trụ 88 

tuyến 476TN. - Cắt 3DS PĐ 

476-2TN/87.D5 PĐ (Kinh 

13), tại trụ 87 tuyến 476TN. 

- Kiểm tra 3LBFCO MV 

476TN_477TN/116.D5 

(MV Kinh 15) tại trụ 116 

tuyến 477TN. Đang cắt. Cắt 

3DS PĐ 476-2TN/177.D2 

(PĐ Kênh Gáo Giồng) tại 

trụ 177 tuyến 476TN (D2 

thao tác) 

            
Kết hợp 

công tác  

219  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

"Thay dây ABC 

3x70mm2 bị răn nứt + 

AC50mm2 nhiều mối 

nối bằng ABC 

3x70mm2 + AC-50 

SCL"  

"Từ trụ 19 đến 

trụ 19/8, từ trụ 

19 /1 đến trụ 

19/1/5, từ trụ 

19 /2 đến trụ 

19/2/6, từ trụ 

19 /3 đến trụ 

19/3/6a Tuyến 

474HN "  

Phường An 

Bình  

"Cắt CB+3FCO trạm Trần 

Phú tại trụ 19 tuyến 474HN. 

"  

334 0,144 0,000 118 1180     

220  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

Tâm Đạt 

Di dời trụ hạ áp  
Tại trụ 27/3 

tuyến 482HN  

Phường An 

Bình  

Cắt CB+03FCO trạm Bến 

Đò Mười Đẩu trụ 30 tuyến 

482HN  

              

221  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

" Thay sứ đứng 24KV 

thành sứ 35KV  "  

"Từ trụ    3 đến 

trụ 33 tuyến 

482HN-

484HN"  

Phường An 

Bình  

Cô lập tuyến 482HN, 

484HN, Cắt 03DS MV 

484HN-480HN/2B.D6  trụ 

2B tuyến 480HN, cắt 03DS 

1837 0,790 0,001 361 3610 

chuyển tải 482-

7HN/34/D6 PĐ 

UB An Bình A  

nhận điện tuyến 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

MV 475HN-482HN/2.D6 

trụ 2 tuyến 482HN, cắt LBS 

482HN/33A.D6+3DS 482-

7HN/34.D6 tại trụ 33A,34 

tuyến 482HN, cắt 03DS 

MV 484HN-474AL/113.D6 

trụ 113 tuyến 474AL (trụ 

83A tuyến 484HN) 

473AL 

222  02/10/2026 07:00 07:30 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thao tác để chuyển 

nguồn  

"Tại trụ 219 

PĐ 474-

7THo/219.D7 

tuyến 474THo, 

Tại trụ 

278/137 NR 

476-

7THo/278/69.

D7 tuyến 

476THo"  

Xã An Phước, 

Xã Tân 

Thành  

"Cắt 03LBFCO PĐ 474-

7THo/219.D7 Tại trụ 219 

tuyến 474THo, Đóng LBS 

MV Tân Thành A Tại trụ 

278/137 NR 476-

7THo/278/69.D7 tuyến 

476THo"  

2650 0,057 0,002 1354 677     

223  02/10/2026 17:30 18:00 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thao tác để chuyển 

nguồn  

"Tại trụ 219 

PĐ 474-

7THo/219.D7 

tuyến 474THo, 

Tại trụ 

278/137 NR 

476-

7THo/278/69.

D7 tuyến 

476THo"  

Xã An Phước, 

Xã Tân 

Thành  

"Cắt LBS MV Tân Thành A 

Tại trụ 278/137 NR 476-

7THo/278/69.D7 tuyến 

476THo, Đóng 03LBFCO 

PĐ 474-7THo/219.D7 Tại 

trụ 219 tuyến 474THo"  

2650 0,057 0,002 1354 677     

224  02/10/2026 07:00 07:30 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thao tác để chuyển 

nguồn  

"Tại trụ 144/3 

NR 474-

7THo/144/3.D

7 tuyến 

474THo, Tại 

trụ 189/79 NR 

476-

7THo/189/30.

D7 tuyến 

476THo"  

Xã An Phước  

"Cắt 03LBFCO NR 474-

7THo/144/3.D7 Tại trụ 

144/3 tuyến 474THo, Đóng 

03LBFCO MV Gò Tre Tại 

trụ 189/79 NR 476-

7THo/189/30.D7 tuyến 

476THo"  

375 0,008 0,000 276 138     

225  02/10/2026 17:30 18:00 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thao tác để chuyển 

nguồn  

"Tại trụ 144/3 

NR 474-

7THo/144/3.D

7 tuyến 

474THo, Tại 

trụ 189/79 NR 

476-

7THo/189/30.

D7 tuyến 

Xã An Phước  

"Cắt 03LBFCO MV Gò Tre 

Tại trụ 189/79 NR 476-

7THo/189/30.D7 tuyến 

476THo, đóng 03LBFCO 

NR 474-7THo/144/3.D7 

Tại trụ 144/3 tuyến 

474THo, "  

375 0,008 0,000 276 138     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

476THo"  

226  02/10/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng+Đ

ội Thí 

Nghiệm 

Di dời trụ, Thí nghiệm 

định kỳ LBS+03DS 

MV Tân Bảnh  

"Tại trụ 

249/119, 

249/120 NR 

476-

7THo/249/46.

D7 tuyến 

476THo"  

Xã An Phước  

"Cắt 03LBFCO NR 476-

7THo/249/46.D7 tại trụ 

249/46 tuyến 476THo"  

681 0,293 0,000 465 4650     

227  02/10/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Cty 

THHH 

MTV 

Điện 

NLMT 

Thiên 

Quang 

Di dời trụ, sang dây 

trung thế  

"Tại trụ 145, 

146 PĐ  

474THo/128.D

7 tuyến 

474THo "  

Xã An Phước  

"Cắt LBS PĐ 

474THo/128.D7 tại trụ 128 

tuyến 474THo, Cắt 03DS 

PĐ 474-2THo/127.D7 tại 

trụ 127 tuyến 474THo  

2248 0,967 0,002 1520 15200 

(chuyển tải PĐ 

474-7THo/219.D7 

nhận điện tuyến 

476THo qua MV 

Tân Thành A, 

chuyển tải NR 

474-

7THo/144/3.D7 

nhận điện tuyến 

476THo qua MV 

Gò Tre)  

  

228  02/10/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Tân 

Hồng 

Cty 

THHH 

Ngô Trị 

Sửa chữa kiến trúc trạm 

Giồng Găng 7 kết hợp 

thí nghiệm định kỳ  

"Tại trụ 163/8 

NR 474-

7THo/163/1.D

7 tuyến 

474THo "  

Xã An Phước  

"Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Giồng Găng 7 

Tại trụ 163/8 NR 474-

7THo/163/1.D7 tuyến 

474THo "  

            
Kết hợp 

công tác  

229  02/10/2026 08:00 09:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Kênh Chí Công 1  

Tại trụ 

16/59/66/47/11 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Kênh Chí Công 1 tại trụ 

16/59/66/47/11 tuyến 473-

SĐ  

60 0,003 0,000 15 15     

230  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 16/31 

đến trụ 

16/31/16/8 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện                

231  02/10/2026 13:30 14:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Tầm Vu B-3  

Tại trụ 

16/59/66/39 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Tầm 

Vu B-3 tại trụ 16/59/66/39 

tuyến 473-SĐ  

156 0,007 0,000 45 45     

232  02/10/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ 

Thủy 

Phương 

Thay dây HTHH AV70 

thành AV70  

Từ trụ 

46/45/12/6 đến 

trụ 

46/45/12/15 

tuyến 471-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 01FCO trạm Vàm 

Út Hiện tại trụ 46/45/12/10 

tuyến 471-NM  

45 0,021 0,000 22 242     

233  02/10/2026 10:00 11:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Kênh Chí Công 2  

Tại trụ 

16/59/66/47/30 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Kênh Chí Công 2 tại trụ 

16/59/66/47/30 tuyến 473-

SĐ  

15 0,001 0,000 26 39     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

234  02/10/2026 15:30 17:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Ngọn Tầm Vu B  

Tại trụ 

16/59/66/56 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Ngọn Tầm Vu B tại trụ 

16/59/66/56 tuyến 473-SĐ  

35 0,002 0,000 16 24     

235  02/10/2026 14:30 15:30 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Tầm Vu B-4  

Tại trụ 

16/59/66/51 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + 01FCO trạm Tầm 

Vu B-4 tại trụ 16/59/66/51 

tuyến 473-SĐ  

118 0,005 0,000 29 29     

236  02/10/2026 09:00 10:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay TI TNĐK trạm 

Kênh Chí Công  

Tại trụ 

16/59/66/47/22 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Kênh 

Chí Công tại trụ 

16/59/66/47/22 tuyến 473-

SĐ  

28 0,001 0,000 30 30     

237  02/10/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ 

Thủy 

Phương 

- Thay dây HTHH 

AV70 thành AV70. - 

Thay dây HTĐL 2A70 

thành ABC2x70.  

Từ trụ 46/34/6 

đến trụ 

46/34/12, từ 

trụ 46/34/6 đến 

trụ 46/34/6/6B 

tuyến 471-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 01FCO trạm 

Vượt sông An Dưỡng tại trụ 

46/34/7 tuyến 471-NM  

39 0,018 0,000 26 286     

238  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, ngưng 

cấp điện thu hồi nợ, 

kiểm tra điện kế định 

kỳ, xử lý DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  

Không cắt điện                

239  02/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Giảm công suất từ 1P-

50kVA xuống 1P-

25kVA, vệ sinh MBA, 

LA, FCO, CB, đầu 

cosse TBA Rạch Cây 

Me Tân Hòa  

Tại trụ 104 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Rạch Cây Me 

Tân Hòa tại trụ 104 tuyến 

480-SH  

25 0,004 0,000 17 59,5     

240  02/10/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Nâng công suất từ 1P-

25kVA lên 1P-50kVA, 

vệ sinh MBA, LA, 

FCO, CB, đầu cosse 

TBA Cầu Điền Tây  

Tại trụ 80/35 

tuyến 478-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cầu Điền Tây 

tại trụ 80/35 tuyến 478-SH  

47 0,008 0,00003 24 96     

241  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, cáp 

viễn thông treo trên cột 

điện NR 476-

7TH/216/1.D11 Cái 

Tắc Rạch Dông, NR 

475-7SĐ/239/1.D11 

Lai Vung 1  

Từ trụ 216 đến 

trụ 216/35/23H 

tuyến 476-TH, 

từ trụ 239 đến 

trụ 239/49, từ 

trụ 239/8 đến 

239/8/14A 

tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa Long  Không cắt điện                

242  02/10/2026 08:00 17:00 
Điện 

lực Lấp 

Điện lực 

Lấp Vò 

Thay LBFCO NR Cầu 

Rạch Ruộng Tân 

Trụ 153, 160, 

163, 176 tuyến 

Xã Tân 

Khánh Trung  

Cắt REC PĐ 

478AH/151.D12+03DS 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Vò Khánh Trung, Mương 

Điều, Chòm Dừa tuyến 

478-AH  

478-AH  478-2AH/151.D12 (PĐ 

478-12AH cũ) Cầu Rạch 

Ruộng trụ 151 tuyến 478-

AH  

243  02/10/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

và Đội 

TC SCĐ 

nóng 

Thay sứ treo bị bể và 

dây lèo 3 pha bị hỏng 

do sự cố sét đánh tuyến 

480-TH  

Trụ 358 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

"Cắt 01LBFCO trụ 358/1, 

tháo Hotline trụ 358/1 NR 

Rạch Cưởi, cắt CB+FCO 

trạm Cống Rạch Cưởi trụ 

358 tuyến 480-TH Khóa rơ 

le 79 REC PĐ 

480TH/262.D12 Bình Hiệp 

trụ 262 và REC PĐ 

480TH/85.D12 Bình Hiệp 

trụ 85 tuyến 480-TH."  

258 0,039 0,000 182 637     

244  02/10/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Cty Hưng 

Lộc 

Dựng trụ, lắp xà, sứ, 

thay dây tuyến 478-AH  

Trụ 161-243 

tuyến 478-AH  

Xã Tân 

Khánh Trung 

và Mỹ An 

Hưng  

Cắt REC PĐ 

478AH/151.D12+03DS 

478-2AH/151.D12 (PĐ 

478-12AH cũ) Cầu Rạch 

Ruộng trụ 151 tuyến 478-

AH  

7139 3,378 0,005 3618 39798     

245  02/10/2026 13:30 16:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

và Đội 

TC SCĐ 

nóng 

Thay sứ đứng pha B bị 

bể do sét đánh tuyến 

478-TH  

Trụ 51 tuyến 

478-TH  
Xã Lấp Vò  

Khóa rơ le 79 MC tuyến 

478-TH tại trạm 110kV 

Thạnh Hưng  

              

246  02/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm; Kiểm tra accu 

định kỳ hàng tuần; 

Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; Đo 

PD online cáp ngầm; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng, xã 

Tân Hồng, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB: F103 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

F202 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 trạm 110kV 

Tân Hồng. 

              

247  02/10/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Khu Phố Bình 

Tạo A, 

Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

248  02/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 171 Cái 

Bè – 173 Mỹ 

Thuận từ trụ 

108 đến trụ 

134 

Xã Mỹ Đức 

Tây, Mỹ Lợi, 

Mỹ Đức Tây 

Không cắt điện               

249  02/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV Cai Lậy 

– Cái Bè từ trụ 

28 đến trụ 55 

Xã Bình Phú, 

phường 

Thanh Hòa 

Không cắt điện               

250  02/10/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Ngày TBA 110kV 

Chợ Gạo.  2. Kiểm tra 

hệ thống bơm chữa 

cháy bằng nước trạm 

Chợ Gạo. 3. Vệ sinh 

phòng ĐH và hợp bộ 

trạm Chợ Gạo.    4. Kết 

hợp kiểm tra vệ sinh, 

đo Accu tuần trạm Chợ 

Gạo."  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 3 

khu 1, xã Chợ 

Gạo, tỉnh 

Đồng Tháp  

"1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị 4. OFF MCB 

FAC103 cấp nguồn cho tủ 

sạc 1; OFF MCB FAC201 

cấp nguồn cho tủ sạc 2"  

              

251  02/10/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định 

kỳ hàng tuần và vệ sinh 

làm cỏ sân ngắt, ngoài 

hàng rào trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Thạnh 

Hưng 

Trạm 110kV 

Thạnh Hưng, 

xã Lấp Vò 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sông Hậu 

              

252  02/10/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Đội 

QLVH 

đường 

dây 

- Kiểm tra ngày kiểm 

tra cáp quang, siết lại 

các bulong tiếp địa 

chân trụ 

172 Mỹ 

Thuận-174 

Cao Lãnh 2 (T 

ừ liền sau trụ 

76 đến 172-

7MT) 

Xã Mỹ Hiệp 

Xã Thanh 

Hưng   

Không cắt điện               

253  02/10/2026 17:30 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Kiểm tra định kỳ đêm 

thiết bị tại trạm 110kV 

Cái Bè  

Trạm 110kV 

Cái Bè  

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện; Trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo hộ 

cá nhân, giữ khoảng cách 

an toàn với các thiết bị 

mang điện.  

              

254  02/10/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Thạnh 

Hưng 

Trạm 110kV 

Thạnh Hưng, 

xã Lấp Vò 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Thạnh Hưng 

              

255  02/10/2026 14:00 18:00 
Xí 

nghiệp 

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ hàng 

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

Trạm 110kV 

Thạnh Hưng, 

OFF MCB FAC104 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lưới 

điện 

Cao thế  

tuần  sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng ắc 

quy và phòng 

điều hành tại 

trạm 110kV 

Thạnh Hưng   

xã Lấp Vò dùng AC; OFF MCB 

FAC204 cấp nguồn cho tủ 

sạc 2  tại tủ tự dùng AC. 

Mở quạt thông gió trước 15 

phút khi vào phòng làm 

việc. Mang găng tay cách 

điện hạ áp và VOM khi 

công tác đo thông số và 

kiểm tra các cọc bình tránh 

chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Thạnh Hưng 

256  03/10/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay cáp 2xAV70 vận 

hành lâu năm lão hóa 

bằng cáp AV2x70 mới, 

khắc phục hệ thống đó 

đếm thay thùng bể 

mục, thay cáp muller, 

thay dây Brachenment 

(Hạng mục 7: Sửa chữa 

lưới hạ thế Rạch Cầu 1, 

Rạch cầu 2)  

Từ trụ 163A 

đến trụ 

163A/12 tuyến 

477CL Từ trụ 

163A/4 đến trụ 

163A/4/17 

tuyến 477CL   

xã Mỹ Thọ  

Cắt LBFCO 477-

7CL/163A/1.D2 (NR Rạch 

Cầu) tại trụ 163A/1 tuyến 

477CL  

238 0,102 0,000 100 1000     

257  03/10/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay điện kế định kỳ 

khách hàng   

Từ trụ 107/1 

đến trụ 107/12 

đến trụ 

107/12/5, từ 

trụ 107/8 đến 

trụ 107/8/7V 

đến trụ 107/6/1 

đến trụ 

107/6/14 đến 

trụ 107/5A/1 

đến trụ 

107/5A/15 

tuyến 478CL   

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

400kVA Cầu Mương Khai 

tại trụ 107/8 tuyến 478CL  

265 0,091 0,000 200 1600     

258  03/10/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay điện kế định kỳ 

khách hàng   

Từ trụ 99/5 

đến trụ 

99/5/1/2 đến 

trụ 99/5/1 đến 

trụ 99/5/6 đến 

trụ 99/5/6/1B 

đến trụ 

99/5/6/1BA/1 

đến trụ 

99/5/6/1BA/9 

đến trụ 

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

400kVA Khu Tái Định Cư 

Mỹ Thọ tại trụ 99/5 tuyến 

477CL  

217 0,075 0,000 200 1600     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

99/5/6/1A đến 

trụ 99/5/6/7A 

đến trụ 

99/5/6/7A/4 

đến trụ 

99/5/6/6A/1 

đến trụ 

99/5/6/6A/7 

đến trụ 

99/5/6/5A/1 

đến trụ 

99/5/6/5A/5 

đến trụ 

99/5/6/3B đến 

trụ 99/5/6/3B/7 

đến trụ 

99/5/6/3B/7/3 

đến trụ 

99/5/6/3B/9 

đến trụ 

99/5/6/3B/9/7 

tuyến 477CL  

259  03/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện Lực 

Tam 

Nông 

Nâng công suất TBA 

1P-37,5kVA thành 1P-

50kVA trạm AS Tây 

Kênh 2/9 

Tại trụ 20/36 

tuyến 476AL 
Xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Tây Kênh 2/9, tại trụ 20/36 

tuyến 476AL 

68 0,010 0,000 30 105     

260  03/10/2026 08:30 11:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện Lực 

Tam 

Nông 

Thay MBA 1P-25kVA 

(pha A) Thí nghiệm 

CBM không đạt trạm 

bơm HTX Tân Phát 2 

Tại trụ 20/42 

tuyến 476AL 
Xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm bơm 

HTX Tân Phát 2, tại trụ 

20/42 tuyến 476AL 

1 0,000   25 75     

261  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

" Nâng công suất TBA 

Bình Tân Nhơn 2 từ 

3x1P-37,5KVA thành 

3x1P-75KVA  "  

"Tại trụ 260/19     

tuyến 479HN"  

Phường 

Thường Lạc  

Cắt CB+03FCO và tháo 

03hotline trạm Bình Tân 

Nhơn 2 trụ 260/19 tuyến 

479HN  

87 0,037 0,000 39 390     

262  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

"Thay dây ABC 

3x70mm2 bị răn nứt  

nhiều  mối nối  bằng 

ABC 3x70mm2 SCL"  

"Từ trụ 39B 

đến  trụ 46 

Tuyến  474HN 

"  

Phường An 

Bình  

"Cắt CB+3FCO trạm  Thị 

Đội trụ 39B  tuyến 474HN, 

Cắt CB+03FCO trạm Cầu 

Hồng Ngự 2 trụ 45 tuyến 

474HN"  

291 0,125 0,000 65 650     

263  03/10/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

 Ca trực thực hiện kiểm 

tra thiết bị định kỳ Đêm 

TBA 110kV Gò Công 

+ 2 ngăn lộ 173, 175 

NMĐG TPĐ.  

Trạm 110kV 

Gò Công  

Trạm 110kV 

Gò Công, khu 

phố Long 

Hưng, P. 

Bình Xuân, 

Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn điện với thiết 

bị  

              



38 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

tình Đồng 

Tháp  

264  03/10/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

 Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, 

kiểm tra ngày đêm định 

kỳ, kiểm tra reset tín 

hiệu Alarm thiết bị.  

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 

110kV Trường 

Xuân  

Xã Trường 

Xuân, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1 

QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 

2 QF2.01; OFF CBAC tại 

tủ CAMERA cấp nguồn 

INVERTER CAMERA 

trạm 110kV Trường Xuân.  

              

265  03/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm; Kiểm tra accu 

định kỳ hàng tuần; 

Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; Đo 

PD online cáp ngầm; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng, xã 

Tân Hồng, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB: F103 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

F202 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 trạm 110kV 

Tân Hồng. 

              

266  03/10/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương,  Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện 

              

267  03/10/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần, kiểm tra 

reset tín hiệu Alarm 

thiết bị. đo nhiệt độ 

mối nối nhất thứ và 

hàng kẹp nhị thứ  

Trạm 110kV 

Láng Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

268  03/10/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Vệ sinh cỏ sân ngắt, 

ngoài taluy hàng rào. 

Vệ sinh công nghiệp 

phòng điều hành và 

phòng phân phối trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Sông 

Hậu 

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV  

              

269  04/10/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Chuyển đấu đối đường 

dây hạ thế qua lưới mới 

Đóng điện TBA 3P-

160kVA xdm  

Từ trụ 33 đến 

trụ 60 (lưới 

XDM) đang 

nhận điện 

tuyến 474MTh  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

cần FCO TBA 3P-400kVA 

Ủy Ban Mỹ Hiệp tại trụ 331 

tuyến 477CL Cắt CB + 

3FCO và tháo 3 cần FCO 

TBA 3P-250kVA Mỹ Long 

575 0,247 0,000 550 5500     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

6A tại trụ 321 tuyến 477CL 

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-100kVA Cầu 

Biểu 17/1/48/3 tuyến 

474MTh (trụ cũ 326/3 

tuyến 478CL)  

270  04/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

"Thay dây ABC 

3x70mm2 bị răn nứt + 

AC50mm2 nhiều mối 

nối bằng ABC 

3x70mm2 + AC-50 

SCL"  

"Từ trụ 100 

đến trụ 109, từ 

trụ 100A đến 

trụ 100A/11, từ 

trụ 102 đến trụ 

102/3/2P, từ 

trụ 102/3 đến 

trụ 102/3/6T, 

từ trụ 104 đến 

trụ 104/1/4P, ừ 

trụ 104/1 đến 

trụ 104/1/2T 

Tuyến 480HN 

"  

Phường 

Thường Lạc  

"Cắt CB+3FCO trạm Bến 

Phà Thường Lạc tại trụ 99 

tuyến 475HN. Cắt 

CB+3FCO trạm Ủy Ban 

Phường Lạc tại trụ 102 

tuyến 475HN"  

392 0,169 0,000 98 980     

271  04/10/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Lấp 

Vò 

Cty Hưng 

Lộc 

NCS TBA 1P-25kVA 

lên 3x1P-50kVA trạm 

TL 849-2, TBA 1P-

25kVA lên 3P-250kVA 

trạm Ông An 1, TBA 

1P-50kVA lên 1P-

75kVA trạm Ông An, 

TBA 1P-50KVA lên 

1P-100kVA trạm TL 

849-1và sang lưới hạ 

thế và khách hàng, thu 

hồi trạm cũ tuyến 471-

TH  

Trụ 267-299 

tuyến 471-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cầu Ngã Cái 

trụ 268, Tân Thuận A-B trụ 

275, TL 849-2 trụ 277, Cầu 

Vượt Tân Mỹ trụ 283, Ông 

An 3 trụ 286, Ông An trụ 

290, Ông An 1 trụ 292, 

Tham Thần trụ 295, Trường 

THCS Tân Mỹ trụ 298, 

TL849-1trụ 302 tuyến 471-

TH  

418 0,198 0,000 256 2816     

272  04/10/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm  ngày 

định kỳ hàng tuần, đo 

nhiệt độ mối nối nhất 

thứ và hàng kẹp nhị 

thứ, kiểm tra reset tín 

hiệu Alarm thiết bị.  

Trạm 110kV 

Trần Quốc 

Toản  

Phường Mỹ 

Ngãi, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

273  04/10/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Vệ sinh cỏ sân ngắt, 

ngoài taluy hàng rào. 

Vệ sinh công nghiệp 

phòng điều hành và 

phòng phân phối trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV  

              

274  04/10/2026 06:00 18:00 Xí Tổ TTLĐ   Kiểm tra ắc quy, kiểm Dàn ắc quy, tủ Xã Tháp OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Cao Lãnh tra Inverter Camera, 

kiểm tra ngày đêm định 

kỳ, kiểm tra reset tín 

hiệu Alarm thiết bị.  

Camera, khu 

vực trạm 

110kV Tháp 

Mười.  

Mười, Đồng 

Tháp  

FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 

110kV Tháp Mười.  

275  04/10/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày 

- đêm; Kiểm tra accu 

định kỳ hàng tuần; 

Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; Kiểm 

tra camera và thiết bị 

PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; Đo 

PD online cáp ngầm; 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự, 

phường An 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F202 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

F204 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 

110kV Hồng Ngự. 

              

Tổng cộng                 50.878 16,822 0,036 28.982 220.082    

 

 

 

 

Phụ lục 2  

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 40/2026 

(Từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) 

 

  

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Thay điện kế định kỳ, 

dán số trụ, phát quang 

cây xanh ngoài hành 

lang lưới điện, kiểm 

tra lưới điện, cài App 

CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

2  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ KD 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

3  28/09/2026 07:00 17:00 Điện Tổ Thay điện kế bất Khu vực ĐLCB  Các xã Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Cái 

Bè 

VH,KD thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

4  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Cty 

TNHH 

MTV 

TM XLĐ 

THÀNH 

ĐẠT 

Di dời trụ trung thế  

do mở rộng đưởng 

GTNT theo đề nghị 

của UBND xã Mỹ 

Đức Tây  

Trụ số số 07, 08, 09 

nhánh rẽ 47167-7 

chùa Phật  

ấp Mỹ Nghĩa 

1, xã  Mỹ 

Đức Tây  

Cắt 1 LBFCO 47167-7  421 0,17 0,00 124 1178     

5  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VHCB 

Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế, treo biển báo,  

Sơn số trụ.  

Tuyến 4759-7 và các 

nhánh rẽ  
Xã Mỹ Thiện  Không cắt điện                 

6  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Cty 

TNHH 

MTV 

TM XLĐ 

THÀNH 

ĐẠT 

Di dời trụ trung thế  

do mở rộng đưởng 

GTNT theo đề nghị 

của UBND xã Mỹ 

Đức Tây  

Trụ số số 1A, 02, 03, 

04 nhánh rẽ 4787-7 

Xẻo Sịn  

ấp Mỹ Nghĩa 

2, xã  Mỹ 

Đức Tây  

Cắt 1 LBFCO 4787-7  1194 0,49 0,00 230 2185     

7  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, ghi véc 

chỉ số, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

8  28/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

- Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng; - 

Thay điện kế định kỳ  

TB Kênh Xáng Đồn, 

xã Tân Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xã Tân 

Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Cắt CB, FCO TB kênh 

Xáng Đồn. 
2 0,00   200 900     

9  28/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

- Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng; - 

Thay điện kế định kỳ  

Trạm bơm Ô 1 Cóng 

bọng, Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Ô1 Cống bọng 
2 0,00   36 126     

10  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

chỉnh trụ hạ áp, 

chuyển 1 phần tải 

trạm Thân Cửu Nghĩa 

2 và trạm Thân Cửu 

Nghĩa 1A 

trạm Thân Cửu 

Nghĩa 2; Thân Cửu 

Nghĩa 1A 

Xã Châu 

Thành 

Cắt CB, FCO trạm trạm 

Thân Cửu Nghĩa 2; Thân 

Cửu Nghĩa 1A 

372 0,15 0,00 200 1900     

11  28/09/2026 07:30 17:00 Điện Tổ Cắt vét nợ; Phúc tra Khu vực lưới điện Khu vực lưới Không cắt điện.               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Châu 

Thành 

QLVH điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; Khôi 

phục số trụ, chỉ danh 

thiết bị, chỉ danh phân 

đoạn bị mờ; ... 

do Tổ QLVH quản 

lý 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

12  28/09/2026 07:00 15:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty An 

Đức 

Thịnh 

Lắp trạm 250kVA 

công trình Ngầm Hóa 

đường Ấp Bắc  

Lưới hạ áp trạm 

Trung Lương 3, 

tuyến 477MT  

Một Phần 

đường Ấp 

Bắc, phường 

Trung An  

Tuyến 477MT; Cắt 

CB+3FCO trạm Trung 

Lương 3  

648 0,22 0,00 567 4536     

13  28/09/2026 07:00 14:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty ENP 

Kéo dây, kết lưới trạm 

1x320kVA (Dự án 

nhà ở công vụ)  

Lưới trung áp sau 

NR 47177-7, tuyến 

476MTo  

Một phần 

Khu Phố Bình 

Tạo, phường 

Mỹ Tho  

Tuyến 471MTo; Cắt  

LBFCO 47177-7  
160 0,05 0,00 135 945     

14  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

XNDVĐ

LĐT  

Dựng trụ 14m, đỡ 

lưới, lắp đà FCO, lắp 

dây, kết lưới trạm 

1x630kVA Cty Ô Tô 

Nhật Duy  

Tại trụ 41A (dựng 

mới),  tuyến 

472+473MTo  

Quốc Lộ 1A, 

phường 

Trung An  

Thực hiện Off relay 79 

Rec D40, MC tuyến 

472+473MTo  

              

15  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 474CG và các 

nhánh rẽ 
Xã Chợ Gạo Không cắt điện               

16  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ KD 

Thay thùng điện kế 

trạm chuyên dùng 

khách hàng: Nguyễn 

văn mạnh, Trương 

Văn Khoa, Trương 

Văn Nhị 

Sau C120 
Xạ Lương 

Hòa Lạc 

Cắt FCO trạm khách 

hàng 
              

17  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Sang điện kế, nhánh 

rẽ khách hàng qua trụ 

mới 

Đường dây hạ áp 

trạm Cá Chốt 3 
xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Cá Chốt 

3 

95 0,04 0,00 23 221     

18  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Thay điện kế định kỳ; 

Cài App CSKH; Phát 

hoang lưới điện; Kiểm 

tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

19  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Đồng Sơn 

20  28/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Sang điện kế, nhánh 

rẽ khách hàng qua trụ 

mới 

Đường dây hạ áp 

trạm Cá Chốt 7 
xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Cá Chốt 

7 

56 0,02 0,00 14 138     

21  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

"- Đo độ cao đường 

dây theo kế hoạch số 

737/KT-ĐLGC. - phát 

quang phát tuyến 

477GC - Kiểm tra 

định kỳ đường dây và 

trạm "  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

22  28/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. - Phát 

quang hành lang lưới 

điện 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

23  28/09/2026 07:15 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                

24  29/09/2026 07:00 17:00 
Điện 

lực Tân 

Tổ 

QLVH 

Thay điện kế định kỳ, 

dán số trụ, phát quang 

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

Xã Tân Phú 

Đông và xã 
Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Phú 

Đông 

cây xanh ngoài hành 

lang lưới điện, kiểm 

tra lưới điện, cài App 

CSKH.  

nhánh rẻ trực thuộc Tân Thới 

25  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ KD 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

26  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VH,KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

Khu vực ĐLCB  Các xã Không cắt điện                

27  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VHCB 

Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế, treo biển báo,  

Sơn số trụ.  

Phát tuyến 476MTh, 

473MTh và các 

nhánh rẽ  

Xã Thanh 

Hưng, Mỹ 

Lợi, Mỹ Đức 

Tây 

Không cắt điện                 

28  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Công ty 

TNHH 

Thí 

Nghiệm 

Điện 

Seltec 

Thí nghiệm và xử lý 

đấu nối cáp ngầm hạ 

áp   

trạm Tân Hưng 3-21  

Kênh Ranh ấp 

3 Tân Hưng, 

xã Thanh 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm Tân 

Hưng 3-21  
46 0,02 0,00 23 219     

29  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, ghi véc 

chỉ số, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

30  29/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

- Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng; - 

Thay điện kế định kỳ  

Trạm bơm Ô 2 Hưng 

Điền 47343-7, Xã 

Hưng Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Ô2 Hưng Điền 
2 0,00   60 270     

31  29/09/2026 08:00 11:30 Điện Cty Cty TNHH Triệu Trụ 9 nhánh rẽ Ấp Hòa Đông Cắt 3 LBFCO nhánh 113 0,02 0,00 229 802     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Tân 

Phước 

TNHH 

Triệu 

Danh 

Phát 

Danh Phát kết lưới 

TBA 1x50kVA cho 

Ông Nguyễn Tấn 

Diệp trụ 9 nhánh 

47325-7 

47325-7 xã Tân 

Phước 2 

xã Tân Phước 

2, tỉnh Đồng 

Tháp 

47325-7 

32  29/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

- Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng; - 

Thay điện kế định kỳ  

Trạm trường THCS 

Tân Hòa Thành, xã 

Hưng Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Cắt CB, FCO trạm 

trường THCS Tân Hòa 

Thành. 

2 0,00   60 210     

33  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Bảo trì, tăng cường 

lèo hạ áp, phát quang 

lưới điện trạm Thân 

Hòa 1 

trạm Thân Hòa 1 
Xã Châu 

Thành 

Cát CB, FCO trạm Thân 

Hòa 1 
110 0,04 0,00 50 475     

34  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; Khôi 

phục số trụ, chỉ danh 

thiết bị, chỉ danh phân 

đoạn bị mờ; ... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

35  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

XNDVĐ

LĐT + 

Cty 19/5 

Chắp đà đầu trụ, lắp 

dây, kết lưới trạm 

1x400 kVA Trung 

Tâm Pháp y tỉnh 

Đồng Tháp  

Tại trụ số 55A/12 

sau NR 47163-8 

(BVĐKTG) tuyến 

471MT  

Lộ Nhựa khu 

vực 

BVĐKTG -

Trung Tâm 

Pháp y tỉnh 

Đồng Tháp, 

phường 

Trung An   

Thực hiện Off relay 79 

tuyến 471MTo  
              

36  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

 NCS trạm Cảng Cá từ 

320kVA lên 400kVA, 

thay cáp, Thùng tole 

trạm (ĐTXD)  

Tại trụ số 109/3A  

trạm Cảng Cá, sau 

3FCO trạm, tuyến 

474CG  

Đường Mỹ 

Chánh, 

phường  Mỹ 

Tho  

Tuyến 474CG; 

CB+3FCO trạm Cảng Cá  
228 0,10 0,00 225 2250     

37  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty ENP 

Dời trụ hạ áp trạm 

Giáp Nước 4A ( theo 

đề nghị địa phương 

mở rộng lộ)  

Lưới hạ áp trạm 

Giáp Nước 4A, 

tuyến 474BĐ  

Một phần 

Tỉnh Lộ 870, 

Khu Phố 

Đồng, 

phường 

TRung An  

Tuyến 474BĐ; Cắt 

CB+3FCO trạm Giáp 

Nước 4A  

160 0,07 0,00 135 1350     

38  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 474CG và các 

nhánh rẽ 
Xã Chợ Gạo Không cắt điện               

39  29/09/2026 07:30 17:00 
Điện 

lực 

Công ty 

An Đức 

Sang điện kế, nhánh 

rẽ khách hàng qua trụ 

Đường dây hạ áp 

trạm Thạnh Thới 12 
xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh 
45 0,02 0,00 11 106     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Vĩnh 

Bình 

Thịnh mới Thới 12 

40  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Thay điện kế định kỳ; 

Cài App CSKH; Phát 

hoang lưới điện; Kiểm 

tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

41  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Sang điện kế, nhánh 

rẽ khách hàng qua trụ 

mới 

Đường dây hạ áp 

trạm Bình An 
xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Bình An 
98 0,04 0,00 27 260     

42  29/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

43  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

"- Đo và xác định thứ 

tự pha vận hành lệch 

pha tháng 9/2026 theo 

tờ trình 208/KT - phát 

quang phát tuyến 

477GC - Kiểm tra 

định kỳ đường dây và 

trạm "  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

44  29/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Công Ty 

TNHH 

XLĐ 

Hoài 

Dung 

Di dời trụ hạ áp theo 

yêu cầu khách hàng: 

Đỗ Thị Kim Ánh.  

Từ trụ hạ áp số số 26 

đến trụ hạ áp 16 lưới 

hạ áp thuộc trạm Mỹ 

Xuân 6 - PT477GC.  

Phường Sơn 

Qui 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Mỹ Xuân 6  
84 0,03 0,00 49 444     

45  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Cống Cần Lộc 3  

Lưới hạ áp Trạm 

Cống Cần Lộc 3  
Xã Gia Thuận  

Cắt FCO trạm Cống Cần 

Lộc 3 tại trụ số 5A  
97 0,04 0,00 86 856     

46  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

47  29/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Cống Cần Lộc 1  

Lưới hạ áp Trạm 

Cống Cần Lộc 1  
Xã Gia Thuận  

Cắt FCO trạm Cống Cần 

Lộc 1 tại trụ số 21  
34 0,01 0,00 39 395     

48  29/09/2026 08:00 17:00 Điện Công ty Công ty TNHH MTV Từ trụ 218 đến trụ Xã Hội Cư - Cắt 3FCO NR trạm 101 0,04 0,00 116 1044     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Bình 

Phú 

TNHH 

MTV 

Thái Hải 

Thái Hải thi công 

công trình Nâng cấp 

lưới điện 22kV khu 

vực Điện lực Bình 

Phú năm 2026 (HM 

1): Tháp ngọn trụ 

BTLT 16m, lắp xà, 

sứ, phụ kiện đường 

dây.  

222  thuộc PĐ 

QL1A (Đường dây 

trung thế  XDM)  

Huỳnh Thị Hoàng Oanh 

tại trụ 38A/1 PĐ 480-

2CB/36.D25 (PĐ 

QL1A), tuyến 476-MTh. 

- Cắt CB + 1FCO trạm 

Hòa Khánh 3 tại trụ 39 

PĐ 480-2CB/36.D25 

(PĐ QL1A), tuyến 476-

MTh. - Cắt 1LBFCO 

trạm Cầu Xéo 15 tại trụ 

41 PĐ 480-2CB/36.D25 

(PĐ QL1A), tuyến 476-

MTh.  

49  29/09/2026 07:15 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý  

Không cắt điện                

50  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Thay điện kế định kỳ, 

dán số trụ, phát quang 

cây xanh ngoài hành 

lang lưới điện, kiểm 

tra lưới điện, cài App 

CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc 

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

51  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ KD 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               



48 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

52  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VHCB 

Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế, treo biển báo,  

Sơn số trụ.  

Phát tuyến 475MTh 

và các nhánh rẽ  

Xã Thanh 

Hưng  
Không cắt điện                 

53  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VH,KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

Khu vực ĐLCB  Các xã Không cắt điện                

54  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, ghi véc 

chỉ số, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

55  30/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng; phát 

quang hành lang lưới 

điện 

Trạm trường THCS 

Tân Hòa Thành, xã 

Hưng Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Cắt CB, FCO trạm 

trường THCS Tân Hòa 

Thành. 

2 0,00   60 270     

56  30/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng. 

Trạm TB khu lô 2, 

xã Tân Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Xã Tân 

Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Cắt CB, FCO trạm TB 

khu lô 2. 
2 0,00   200 700     

57  30/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

Lắp đặt điện kế tổng 

khai thác hiệu suất 

trạm công cộng. 

Trạm TB NT Tân 

Lập, xã Tân Phước 

3, tỉnh Đồng Tháp. 

xã Tân Phước 

3, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Cắt CB, FCO trạm TB 

NT Tân Lập. 
3 0,00   144 648     

58  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; Khôi 

phục số trụ, chỉ danh 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               



49 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thiết bị, chỉ danh phân 

đoạn bị mờ; ... 

59  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Bảo trì, ép lèo, căng 

lại dây hạ áp, phát 

quang lưới điện trạm 

Long Thạnh 23B-1 

trạm Long Thạnh 

23B-1 

Xã Châu 

Thành 

Cắt CB, FCO trạm Long 

Thạnh 23B-1 
              

60  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

XNDVĐ

LĐT + 

Tổ 

QLVH 

Thay 3 LTD D352-8 ( 

để ngăn ngừa sự cố do 

tuột đầu LTD)  

Tại trụ số 105 tuyến 

475MT +472CG  

Quốc Lộ 50, 

phường Mỹ 

Phong  

Thực hiện Off relay 79 

Rec MC tuyến 475MT, 

Rec D356, C503, C120, 

MC tuyến 472CG;  LBS 

D352 (T/mở), Cắt 3 LTD 

D352-8  

              

61  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

XNDVĐ

LĐT + 

Tổ 

QLVH 

Thay 01 FCO pha 

giữa do tiếp xúc kém 

+ lắp sứ đỡ cáp 

Hotline gần đà từ MC 

qua tụ bù DT30 

(6x200kVAR)  

Tại trụ số 8  tuyến 

473+477 BĐ (Làm 

việc tầng dưới)  

Tỉnh lộ 864, 

phường 

Trung An  

Thực hiện Off relay 79 

Rec MC tuyến 

473+477BĐ; Cắt MC + 

3FCO tụ bù DT 30  

              

62  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty ENP 

Dời trụ hạ áp trạm Ấp 

Đồng 2-BĐ ( theo đề 

nghị địa phương mở 

rộng lộ)  

Lưới hạ áp trạm Ấp 

Đồng 2-BĐ, tuyến 

474BĐ  

Một phần 

Khu Phố 

Đồng, 

phường 

Trung An  

Tuyến 474BĐ; Cắt 

CB+3FCO trạm Ấp 

Đồng 2-BĐ, tuyến 

474BĐ  

160 0,07 0,00 225 2250     

63  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 471CG và các 

nhánh rẽ 
Xã Bình Ninh Không cắt điện               

64  30/09/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 75kVA 

XTL Đồng Thạnh 23 

Trụ 01 nhánh rẽ 

TBA XTL Đồng 

Thạnh 23 

xã Đồng Sơn 

Tuyến 4747GCT: Cắt 

FCO nhánh rẽ TBA XTL 

Đồng Thạnh 23 

1 0,00   27 213     

65  30/09/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 

3x37,5kVA Hàn tiện 

Đồng Thạnh 5 

Trụ 01 nhánh rẽ 

TBA Hàn tiện Đồng 

Thạnh 5 

xã Đồng Sơn 

Tuyến 474GCT: Cắt 3 

FCO nhánh rẽ TBA Hàn 

tiện Đồng Thạnh 5 

1 0,00   40 320     

66  30/09/2026 07:30 00:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Thay điện kế định kỳ; 

Cài App CSKH; Phát 

hoang lưới điện; Kiểm 

tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

67  30/09/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 

3x37,5kVA HTX NN 

Tấn Chung 

Trụ 01 nhánh rẽ 

TBA HTX NN Tấn 

Chung 

xã Đồng Sơn 

Tuyến 474GCT: Cắt 3 

FCO nhánh rẽ TBA 

HTX NN Tấn Chung 

1 0,00   40 320     

68  30/09/2026 07:30 17:00 
Điện 

lực 

Công ty 

An Đức 

Sang điện kế, nhánh 

rẽ khách hàng qua trụ 

Đường dây hạ áp 

trạm Thạnh Thới 1 
xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh 
73 0,03 0,00 18 171     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Vĩnh 

Bình 

Thịnh mới Thới 1 

69  30/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

70  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

"- Đo và xác định thứ 

tự pha vận hành lệch 

pha tháng 9/2026 theo 

tờ trình 208/KT - phát 

quang phát tuyến 

477GC - Kiểm tra 

định kỳ đường dây và 

trạm "  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

71  30/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Công ty 

TNHH 

Trung An 

Phát Đạt 

- Di dời trụ hạ áp theo 

yêu cầu khách hàng: 

Công ty TNHH  TV 

XD TM Rạng Đông.  

Tại trụ hạ áp số số 6 

lưới hạ áp thuộc 

trạm Cộng Lạc 2  - 

PT477GC.  

Phường Sơn 

Qui 

 -   Cắt CB và FCO trạm 

Cộng Lạc 2  
99 0,04 0,00 75 675     

72  30/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. - Phát 

quang hành lang lưới 

điện 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

73  30/09/2026 07:15 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

74  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ KD 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

75  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Thay điện kế định kỳ, 

dán số trụ, phát quang 

cây xanh ngoài hành 

lang lưới điện, kiểm 

tra lưới điện, cài App 

CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

76  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Chỉnh trụ nghiêng hạ 

áp, bảo trì mối nối hạ 

áp  

Tại trụ 7/20P lưới hạ 

áp trạm Tân Hương 

2 tuyến 4720-7  

xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm Tân 

Hương 2 trụ 7 tuyến 

4720-7  

168 0,07 0,00 103 979     

77  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Chỉnh trụ nghiêng 

trung áp  

Tại trụ 08 tuyến 

47226-7  
xã Tân Thới 

Cắt 1 LBFCO NR 

47226-7 tại trụ 253/1 

tuyến K14-7  

114 0,05 0,00 68 646     

78  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VH,KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

Khu vực ĐLCB  Các xã Không cắt điện                

79  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VHCB 

Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế, treo biển báo,  

Sơn số trụ.  

Phát tuyến 478MTh 

và các nhánh rẽ  
Xã An Hữu Không cắt điện                 

80  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-144 và các 

nhánh rẽ nhánh 474-

7CLa/176/18/A/4.D1

5 Hòa Thinh 

Xã Ngũ Hiệp Không cắt điện               

81  01/10/2026 08:00 17:00 Điện Tổ Thay lại MBA 25kVA Tại trụ 5/9P nhánh rẽ Xã Ngũ Hiệp Cắt 3LBFCO 474- 145 0,06 0,00 180 1620     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Cai 

Lậy 

QLVH trạm Cồn Long Đức 

5/9P 

474-

7CLa/176/75C/1.D1

5 Cồn Long Đức 

7CLa/176/75C/1.D15 

82  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, kiểm tra 

sai giá, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

83  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, gắn điện kế 

khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, kiểm 

tra lười điện khách 

hàng thuê QLVH 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân Phước 

Khu vực lưới 

điện Điện lực 

Tân Phước 

Không cắt điện               

84  01/10/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Di dời nhằm xử lý trụ 

hạ áp bị nghiêng. 

Đường dây hạ áp 

trạm Ấp Tây 32. 

Xã Long 

Định. 

Cắt CB và FCO trạm Ấp 

Tây 32 1x50kVA 
111 0,02 0,00 25 113     

85  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; Khôi 

phục số trụ, chỉ danh 

thiết bị, chỉ danh phân 

đoạn bị mờ; ... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

86  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline; 

Tổ 

QLVH 

 - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới giàn tụ 

bù ET14; Kết lưới, 

tháo che phủ sau khi 

công tác xong  - Tổ 

QLVH: Thí nghiệm 

CBM tụ bù 

Trụ 11D4, tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT 478THu 

tầng dưới – 475THu 

tầng trên 

xã Tân 

Hương 

OFF RL[79] MC 

478THu Cắt 3FCO tụ bù 

ET14 

              

87  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline; 

Tổ 

QLVH 

 - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới và tháo 

đấu nối giàn tụ bù 

ET12; Kết lưới, tháo 

che phủ sau khi công 

Trụ 17D2, tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT472THu 

 xã Tân 

Hương 

OFF RL[79] MC 

472THu Cắt 3FCO tụ bù 

ET12 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

tác xong  - Tổ QLVH: 

Thí nghiệm CBM tụ 

bù 

88  01/10/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Di dời nhằm xử lý trụ 

hạ áp bị nghiêng. 

Đường dây hạ áp 

trạm Nguyễn Tấn 

Giỏi 

Xã Bình 

Trưng. 

Cắt CB và FCO trạm 

Nguyễn Tấn Giỏi 

2x50kVA. 

262 0,05 0,00 75 300     

89  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline; 

Tổ 

QLVH 

 - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới giàn tụ 

bù ET25; Kết lưới, 

tháo che phủ sau khi 

công tác xong  - Tổ 

QLVH: Thí nghiệm 

CBM tụ bù 

Trụ 16D4, tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT478THu 

xã Tân 

Hương 

OFF RL[79] MC 

478THu Cắt 3FCO tụ bù 

ET25  

              

90  01/10/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty ENP 
Tháo trạm 25kVA 

DNTN Trí Tâm  

Lưới trung áp sau 

NR 47195-7, tuyến 

476MTo  

Một phần 

Khu Phố Tân 

Long, phường 

Mỹ Tho  

Tuyến 476MT; Cắt 3 

LBFCO 47195-7  
160 0,03 0,00 135 675     

91  01/10/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty An 

Đức 

Thịnh 

Thay lại MBA trạm 

Quốc Lộ 50-6; 

1x400kVA (ĐTXD)  

Tại trụ 88, tuyến 

475MT  

Một phần 

Quốc Lộ 50, 

phường Mỹ 

Phong  

Tuyến 475MT; Cắt CB + 

3FCO trạm Quốc Lộ 50-

6 (Gỡ cần)  

133 0,03 0,00 225 1125     

92  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 471CG và các 

nhánh rẽ 
Xã Bình Ninh Không cắt điện               

93  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định kỳ ĐD 

và TBA 

Tuyến 471CG, 

474CG, 478CG và 

các nhánh rẽ 

Xã Bình 

Ninh, Chợ 

Gạo, Tân 

Thuận Bình 

Không cắt điện               

94  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

95  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Sang đường dây hạ 

thế,  điện kế, nhánh rẽ 

khách hàng qua trụ 

mới, thu hồi trụ cũ 

Trụ 18 đường dây hạ 

áp trạm Bình Trung 

3 

xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Bình 

Trung 3 

110 0,04 0,00 39 373     

96  01/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Thay điện kế định kỳ; 

Cài App CSKH; Phát 

hoang lưới điện; Kiểm 

tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đồng Sơn 

97  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

"- Đo và xác định thứ 

tự pha vận hành lệch 

pha tháng 9/2026 theo 

tờ trình 208/KT - phát 

quang phát tuyến 

472GC - Kiểm tra 

định kỳ đường dây và 

trạm "  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

  Không cắt điện                

98  01/10/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Công Ty 

TNHH 

XLĐ 

Hoài 

Dung 

- Di dời trụ hạ áp theo 

yêu cầu khách hàng: 

Nguyễn Văn Tùng  

Tại trụ hạ áp số số 

11/4 đến trụ hạ áp số 

11/11 lưới hạ áp 

thuộc trạm Nguyễn 

Văn Thinh 1  - 

PT475GC.  

Phường Sơn 

Qui 

 -   Cắt CB và FCO trạm 

Nguyễn Văn Thinh 1.  
99 0,04 0,00 53 474     

99  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Cty 

TNHH 

Trung an 

Phát Đạt 

và Tổ 

QLVH 

Cty TNHH Trung an 

Phát Đạt dời trụ hạ áp 

số 15T theo yêu cầu 

của khách hàng Cao 

Văn Thàn và bảo trì, 

kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng 

và phát quang Trạm 

Vạn Thành 2  

Lưới hạ áp Trạm 

Vạn Thành 2  
Xã Tân Hòa  

Cắt CB, 3FCO trạm 

1x250kVA Vạn Thành 2 

tại trụ số 39  

184 0,08 0,00 118 1185     

100  01/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Vạn Thành 1  

Lưới hạ áp Trạm 

Vạn Thành 1  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Vạn 

Thành 1 tại trụ số 20A  
179 0,08 0,00 132 1316     

101  01/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH 

Thay trụ BTV số 

29/1/1P, 29/1/2P 

đường dây hạ áp độc 

lập trạm Hội Cư 2-4 

do mụt gốc  

Tại trụ 29/1/1P, 

29/1/2P đường dây 

hạ áp độc lập trạm 

Hội Cư 2-4 do mụt 

gốc  

Xã Hội Cư 

Cắt CB + 1FCO trạm 

Hội Cư 2-4 NR 473-

7CB/183/40.D25 Bà 

Rằng Nhỏ tại trụ 

183/40/14, tuyến 473CB.  

24 0,01 0,00 9 81     

102  01/10/2026 07:15 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

103  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Thay điện kế định kỳ, 

dán số trụ, phát quang 

cây xanh ngoài hành 

lang lưới điện, kiểm 

tra lưới điện, cài App 

CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

104  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

trong hành lang lưới 

điện.  

Từ trụ 01 đến trụ 07 

tuyến 47224-7  
xã Tân Thới  

Cắt 1 LBFCO NR 

47224-7 tại trụ 215 tuyến 

K14-7  

79 0,03 0,00 68 646     

105  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Công Ty 

TNHH 

Triệu 

Danh 

Phát  

Thay trụ và di dời trụ 

BTLT 12m (theo đơn 

đề nghị của khách 

hàng Trương Văn 

Lợi).  

Tại trụ 24 tuyến 

4744-7  

xã Tân Phú 

Đông  

Cắt 1 LBFCO NR 4744-

7 tại trụ 73 tuyến K4-8  
200 0,08 0,00 103 979     

106  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ KD 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

107  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

trong hành lang lưới 

điện.  

Từ trụ 01 đến trụ 06 

tuyến 47222-7  
xã Tân Thới 

Cắt 1 LBFCO NR 

47222-7 tại trụ 190/1 

tuyến K14-7  

121 0,05 0,00 103 979     

108  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VH,KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

Khu vực ĐLCB  Các xã Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

đường dây và TBA   

109  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VHCB 

Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế, treo biển báo,  

Sơn số trụ.  

Phát tuyến 473MTh 

và các nhánh rẽ  

Xã Thanh 

Hưng, Mỹ 

Lợi, Mỹ Đức 

Tây, Mỹ 

Thiện 

Không cắt điện                 

110  02/10/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Chỉnh trụ hạ áp 

nghiêng, theo thùng 

Composit hỏng 

Tại trụ 27b/4 lưới hạ 

áp trạm Hưng Long 

29 trụ 29 phân đoạn 

474CLa/177.D15 

CH XD số 18 

Xã Long Tiên 
Cắt CB+FCO trạm Hưng 

Long 29  
89 0,01 0,00 20 70     

111  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, kiểm tra 

sai giá, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

112  02/10/2026 08:00 14:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Lắp chằng chỉnh trụ 

hạ áp nghiêng 

Tại trụ 63/8 lưới hạ 

áp độc lập trạm 

Long Quới 65 nhánh 

474-

7CLa/176/22T.D15 

Hòa Thinh 

Xã Ngũ Hiệp 
Cắt CB+FCO trạm Long 

Quới 65 
100 0,03 0,00 20 120     

113  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-54/15 và 

các nhánh rẽ 474-

7CLa/176/12/A/1.D1

5 Hòa An 

Xã Ngũ Hiệp Không cắt điện               

114  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, gắn điện kế 

khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, kiểm 

tra lười điện khách 

hàng thuê QLVH 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân Phước 

Khu vực lưới 

điện Điện lực 

Tân Phước 

Không cắt điện               

115  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; Khôi 

phục số trụ, chỉ danh 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thiết bị, chỉ danh phân 

đoạn bị mờ; ... 

116  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline, 

Tổ 

QLVH 

 - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới giàn tụ 

bù ET23; Kết lưới, 

tháo che phủ sau khi 

công tác xong  - Tổ 

QLVH: Thí nghiệm 

CBM tụ bù 

Trụ 2PN1, tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT473THu 

xã Tân 

Hương 

OFF RL[79] MC 

473THu Cắt 3FCO tụ bù 

ET23 

              

117  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline, 

Tổ 

QLVH 

 - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới và tháo 

đấu nối giàn tụ bù 

ET19; Kết lưới, tháo 

che phủ sau khi công 

tác xong  - Tổ QLVH: 

Thí nghiệm CBM tụ 

bù 

Trụ 12N3, tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT481THu 

xã Tân 

Hương 

OFF RL[79] MC 

481THu Cắt 3LBFCO tụ 

bù ET19 

              

118  02/10/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Phân đoạn L35-8 

Vĩnh Kim - Song 

Thuận, DL16-8 Song 

Thuận - Phú Phong 

và Lộ ra trạm 110kV 

Châu Thành. 

Xã Vĩnh Kim, 

Kim Sơn. 
Không cắt điện.               

119  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline, 

Tổ 

QLVH 

 - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới, thay 

LBFCO pha giữa giàn 

tụ bù ET16; Kết lưới, 

tháo che phủ sau khi 

công tác xong  - Tổ 

QLVH: Thí nghiệm 

CBM tụ bù 

Trụ 22D4, tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT481THu 

xã Tân 

Hương 

OFF RL[79] MC 

481THu Cắt 3LBFCO tụ 

bù ET16 

              

120  02/10/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

CBM trạm Hai Lộc, 

Hai Lộc 2, phát quang  

Lưới trung áp sau 

NR 4728-7, tuyến 

471MTo  

Một phần Ấp 

Thạnh Hưng, 

xã Long 

Hưng  

Tuyến 471MTo; Cắt 

LBFCO 4728-7  
202 0,03 0,00 150 600     

121  02/10/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

CBM trạm Giồng 

Dứa, trạm Quốc Lộ 1-

1  

Tại trụ 100  trạm  

Giồng Dứa, trụ 112 

trạm Quốc Lộ 1-1, 

tuyến 471MTo  

Một phần 

Quốc Lộ 1A, 

xã Long 

Hưng  

Tuyến 471MTo; Cắt 

CB+ 3FCO trạm Giồng 

Dứa, trạm Quốc Lộ 1-1  

193 0,04 0,00 202 1010     

122  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 471CG và các 

nhánh rẽ 
Xã Bình Ninh Không cắt điện               

123  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định kỳ ĐD 

và TBA 

Tuyến 474CG, 

472CG và các nhánh 

rẽ 

Xã Chợ Gạo, 

Lương Hòa 

Lạc 

Không cắt điện               

124  02/10/2026 07:00 17:00 Điện Tổ Thay thùng tole điện Lưới HA trạm Bảo Xã Chợ Gạo Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Chợ 

Gạo 

QLVH kế bị bể Vệ Thực Vật, Bảo 

Vệ Thực Vật 1, Y Tế 

Song Bình, HTX 

Điền Tân, Bình 

Long 1, TH Song 

Bình, UBND xã 

LBĐ 

125  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Sang dây trung thế từ 

trụ cũ qua trụ mới 

Trụ 78 đến 78/2 

phân đoạn B15 đến 

B19 

xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

Recloser B15+DS3p 

B15-8; Cắt LBS 

B19+3DS1p B19-8 

2534 1,04 0,00 640 6075 

Chuyển tải từ 

B19 đến B21 

nhận điện PT 

475GCT  

 

126  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Thay điện kế định kỳ; 

Cài App CSKH; Phát 

hoang lưới điện; Kiểm 

tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

127  02/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

128  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

"- Đo và xác định thứ 

tự pha vận hành lệch 

pha tháng 9/2026 theo 

tờ trình 208/KT - phát 

quang phát tuyến 

471GC - Kiểm tra 

định kỳ đường dây và 

trạm "  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

129  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Sông Soài Rạp  

Lưới hạ áp Trạm 

Sông Soài Rạp  
Xã Gia Thuận  

Cắt 3FCO trạm 

1x50kVA Sông Soài Rạp 

tại trụ số 25P  

28 0,01 0,00 53 527     

130  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. - Phát 

quang hành lang lưới 

điện 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

131  02/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Nhánh Khu Tái Định 

Cư   
Xã Gia Thuận  

Cắt 3LBFCO nhánh 

KDC TT Vàm Láng tại 

trụ số 188  

55 0,02 0,00 36 362     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đông nhánh Khu Tái Định 

Cư   

132  02/10/2026 07:15 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                

133  02/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH 

Cân pha, cắt chuyển 

lưới hạ áp trạm An Cư 

1-2 sang trạm An Cư 

1-7 để xử lý quá tải 

MBA.  

- Tại trụ 10 đường 

dây hạ áp hỗn hợp 

trạm An Cư 1-2.  - 

Tại trụ 06 dường dây 

hạ áp hỗn hợp trạm 

An Cư 1-7. 

Xã Cái Bè 

- Cắt CB + 1FCO trạm 

An Cư 1-2 tại trụ 10 PĐ 

474-7CB/1.D25, tuyến 

474CB. - Cắt CB + 

1FCO trạm An Cư 1-7 

tại trụ 07 PĐ 474-

7CB/1.D25, tuyến 

474CB. 

47 0,02 0,00 20 180     

134  02/10/2026 10:00 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH 

Cân pha, cắt chuyển 

lưới hạ áp trạm Hòa 

Phúc 18 sang trạm 

Hòa Phúc 3 để xử lý 

quá tải MBA.  

- Tại trụ 57/24/11 

đường dây hạ áp hỗn 

hợp trạm Hòa Phúc 

18.  - Tại trụ 

57/24/18 dường dây 

hạ áp hỗn hợp trạm 

Hòa Phúc 3. 

Xã Cái Bè 

- Cắt CB + 1FCO trạm 

Hòa Phúc 18 tại trụ 

52/31/8 NR 480-

7CB/52.D25 Hòa Phúc, 

tuyến 476MTh. - Cắt CB 

+ 3FCO trạm Hòa Phúc 

3 tại trụ 57/24/18 NR 

480-7CB/57/24/1.D25 

Rạch Nước Trong, tuyến 

476MTh. 

230 0,07 0,00 124 868     

135  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Công Ty 

TNHH 

Triệu 

Thay trụ và di dời trụ 

BTLT 12m (theo đơn 

đề nghị của khách 

Tại trụ 06 tuyến 

47199-7  
xã Tân Thới 

Cắt 1 LBFCO NR 

47199-7 tại trụ 17/29/1 

tuyến K8-8  

76 0,03 0,00 103 979     



60 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đông Danh 

Phát  

hàng Nguyễn Thanh 

Hoàng).  

136  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ KD 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

137  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Phục vụ BPAT cho 

công tác thay trụ và di 

dời trụ BTLT 12m 

(theo đơn đề nghị của 

khách hàng Nguyễn 

Thanh Hoàng).  

Tại trụ 17/28, 17/29 

tuyến K-8 
xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm khách 

hàng Huỳnh Văn Tánh 

tại trụ 17/29 tuyến K8-8; 

Cắt CB, FCO trạm khách 

hàng Huỳnh Văn Hoanh 

tại trụ 17/28 tuyến K8-8.  

2 0,00   110 1045     

138  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Tháo TBA Kho bạc 

huyện 1x100KVA  

Tại trụ 3/3 tuyến 

472-7  

xã Tân Phú 

Đông  

Cắt 03 LBFCO NR 472-

7 tại trụ 42A tuyến 471-7  
7 0,00 0,00 103 979     

139  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 

Thay điện kế định kỳ, 

dán số trụ, phát quang 

cây xanh ngoài hành 

lang lưới điện, kiểm 

tra lưới điện, cài App 

CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

140  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VH,KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

Khu vực ĐLCB  Các xã Không cắt điện                

141  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VHCB 

Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế, treo biển báo,  

Sơn số trụ.  

Phát tuyến 471MTh 

và các nhánh rẽ  

Xã Thanh 

Hưng,  An 

Hữu 

Không cắt điện                 

142  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, kiểm tra 

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

sai giá, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

143  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tỗ VH 

Trực ca vận hành và 

sửa chữa điện (theo 

lịch trực) Thay điện 

kế định kỳ 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân Phước 

Khu vực lưới 

điện Điện lực 

Tân Phước 

Không cắt điện               

144  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; Khôi 

phục số trụ, chỉ danh 

thiết bị, chỉ danh phân 

đoạn bị mờ; ... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

145  03/10/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Nhánh rẽ 4719-7 Lò 

Gạch, 4720-7 Ấp 

Tây Hòa, 4792-7 Lộ 

Bờ Xe, 4794-7 Ấp 

Hội, 4796-7 Đường 

30/4 và các nhánh rẽ 

nối tiếp. 

Xã Kim Sơn. Không cắt điện.               

146  03/10/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

và Cty 

ENP 

- Tổ QLVH Thay 

LBFCO nhánh rẽ 

XTL ông Hoàng - Cty 

ENP tháo gở trạm 

XTL ông Nguyên, 

ông Son 

- Tại trụ 15 nhánh rẽ 

3 pha Oc Eo - Cầu 

Sập - Trụ 42 nhánh 

rẽ 3 pha Kênh 

Ngang - Cầu Sập, trụ 

8/-08/1 nhánh rẽ 3 

pha Oc Eo - Cầu Sập 

Xã Tân 

Thuận Bình 

Cắt LBS C202, DS 3 pha 

C202-8 trụ 189, MC 

C30, DS 3 pha C30-8 tại 

trụ 14, DS 3 pha C204-8 

trụ 187 

1221 0,26 0,00 3492 17460 

Chuyển PĐ 

C202 đến 

C18 nhận 

điện tuyến 

474CG (lưu 

ý đầy tải 

tuyến 

474CG) 

 

147  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Thay thùng điện kế bị 

bể và nâng độ cao 

thùng điện kế 

Lưới HA trạm Ô 3 

Khu 3, Cầu Sắt, 

Bình Khương ATT, 

Ngã Tư Hòa Bình 1, 

Ngã Tư Hòa Bình, 

Thạnh An 6, Thạnh 

An, Thạnh An 1, 

Thành Hòa 4 

Xã Chợ Gạo, 

An Thạnh 

Thủy 

Không cắt điện               

148  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Khắc phục thiếu sót 

lưới điện (Tháo cầu 

chì trới nhánh rẽ 

khách hàng) 

Lưới HA trạm Bình 

Khương ATT, Chợ 

Bình Phục Nhứt, 

Bến Phà Cũ, Ngã Tư 

Hòa Bình 1 

Xã An Thạnh 

Thủy, Chợ 

Gạo 

Không cắt điện               

149  03/10/2026 07:00 17:00 Điện Tổ Kiểm tra định kỳ ĐD Tuyến 476CG và các Xã An Thạnh Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Chợ 

Gạo 

QLVH và TBA nhánh rẽ Thủy 

150  03/10/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

- Lắp xà, sứ, kéo dây 

AC240 mạch 3 

(PT476GCT); Tháp 

đà kéo dây chống sét 

AC70; Tháo, lắp lại 

TBA 3x25kVA 

DNTN Huỳnh Như. 

Từ trụ 10 đến trụ 61 

phân đoạn 475GCT-

8 đến B31, 477GCT-

8 đến B46, B46-8, 

B11, B11-8 

xã Vĩnh Bình 

- Tuyến 475GCT: Cắt 

DS 475GCT-8; Cắt LBS 

B31 + DS B31-8; - 

Tuyến 477GCT: Cắt DS 

477GCT-8; cắt Recloser 

B46+3DS1p B46-8; Cắt 

LBS B11+3DS B11-8. 

1822 0,94 0,00 747 8963 

- Chuyển tải 

từ B11 đến 

B6, nhận 

điện 

472GCT; - 

Chuyển PĐ 

từ B46 đến 

B47 nhận 

điện 

472GCT; - 

Chuyển PĐ 

từ B31 đến 

B7 nhận điện 

tuyến 

474GCT. 

 

151  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

152  03/10/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Thay điện kế định kỳ; 

Cài App CSKH; Phát 

hoang lưới điện; Kiểm 

tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

153  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

"- Đo độ cao đường 

dây theo kế hoạch số 

737/KT-ĐLGC. - phát 

quang phát tuyến 

477GC - Kiểm tra 

định kỳ đường dây và 

trạm "  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

154  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

trung áp nghiêng và 

phát quang 47541-7 

Nguyễn Minh Trí 

Nhánh 47541-7 

Nguyễn Minh Trí  
Xã Tân Hòa  

Cắt 3LBFCO 47541-7 

tại trụ số 1  
357 0,15 0,00 109 1086     

155  03/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đông hộp công tơ bể. 

156  03/10/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH 

- NCS trạm Kênh 

Vuông Thoại Khanh-4 

từ 1x50kVA thành 

2x50kVA để xử lý 

quá tải. - Cấy trạm 

1P-1x25kVA Kênh 

Vuông Thoại Khanh-

9/12, cắt lưới hạ áp 

giảm tải cho trạm 

Kênh Vuông Thoại 

Khanh-9/24 

Tại trụ 103/59/26/4, 

103/59/26/9/12 NR 

473-

7CLa/103/59/26.D25 

Kênh Vuông Thoại 

Khanh, tuyến 

473CLa 

Xã Mỹ Thành 

Cắt 1LBFCO 473-

7CLa/103/59/26.D25 

Kênh Vuông Thoại 

Khanh tại trụ 103/59/26, 

tuyến 473CLa 

311 0,12 0,00 68 612     

157  03/10/2026 07:15 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                

158  04/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ 

QLVH 
Gắn điện kế mới 

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới 

Không cắt điện               

159  04/10/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

(Kết hợp ĐLCT công 

tác)- Tổ VH bảo trì 

lưới điện, thí nghiệm 

CBM, khắc phục 

khiếm khuyết lưới 

điện, hoán chuyển 

TBA non quá tải  

Tuyến E914, E915 

xã Tân Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp 

Xã Tân 

Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kết hợp cắt điện ĐLCT: 

- Tuyến 475THu: Cắt 

recloser E13, 3LTD E13-

8 tại trụ số 114  - Tuyến 

479THu: Cắt LBS E26 

tại trụ 25A, cắt DS3P 

E25-8 tại trụ 25  - Cắt 

1832 0,95 0,00 100 1203    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Rec E914, 3LTD E914-8 

trụ 184; Cắt 3LBFCO 

E915-7 trụ 182. 

160  04/10/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Cty 

TNHH 

Xuân 

Phát, VH 

Kéo dây chống sét 

AC70, dời đường dây 

hạ thế từ trụ 3 đến trụ 

18 - Dời 

3xAC185+AC120 từ 

trụ 25 đến trụ 27B - 

Tháp sắt đầu, nâng độ 

cao đường dây trung 

thế vượt sông trụ tại 

trụ 20/1 - Thu hồi trụ - 

ĐLTP khắc phục 

khiếm khuyết lưới 

điện, xử lý vị trí vượt 

sông, phát quang hành 

lang lưới điện  

Tuyến FH9, xã Tân 

Phước 1, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Xã Tân 

Phước 1, tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Tuyến 472CLa: - Cắt 

LBS FH9 + DS 3p FH9-

8 tại trụ 35, cắt DS 3p 

H112-8 trụ 39A, cắt 3 

LTD H161-8 tại trụ 161; 

- Thiết bị thường mở: 

REC H112, LBS H161  

946 0,49 0,00 315 3780 

Chuyển pđ 

sau H112 đến 

H27 nhận 

475 Tân 

Thạnh 

 

161  04/10/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

CPXL 

An 

Thành 

96; Thái 

Hải; Bảo 

Ngọc: 

Phương 

Đông; Tổ 

QLVH 

Công ty CPXL An 

Thành 96: đào, dò tìm 

khoanh vùng cáp 

ngầm vị trí cầu vượt 

số 10 thuộc gói thầu 

XL-01 dự án mở rộng 

đường cao tốc HCM-

TL-Mỹ Thuận  - Công 

ty Bảo Ngọc: Dựng 

trụ BTLT, kết lưới 

đường dây 22kV 

XDM và trạm 

3x50kVA Huỳnh Thị 

Gọn trụ 180A  - Công 

ty Phương Đông: 

chuyển đâu nối trung 

áp nhánh rẽ 47691-7 

Công ty CP Nutifood  

- Cty Thái Hải di dời 

trụ phục vụ mở rộng 

DDT878 chỉnh trụ 

trung áp nghiêng  - Tổ 

VH CBM, phát quang, 

thay cáp trạm Tân Lý 

Đông 2A; Thay TU, 

TI trung áp định kỳ 

trạm Đô thị Môi 

trường, Nước đá Lê 

Thái Anh Tú 

Tuyến 22kV Nông 

Trường Tân Lập 

Xã Tân 

Hương, Tân 

Phước 3 

 - Tuyến 475THu: Cắt 

recloser E13, 3LTD E13-

8 tại trụ số 114  - Tuyến 

479THu: Cắt LBS E26 

tại trụ 25A, cắt DS3P 

E25-8 tại trụ 25  - Thiết 

bị thường mở: LBS 

DE174, DS3P DE174-8 

5008 2,59 0,00 13000 156000    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

162  04/10/2026 06:30 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

 Tổ 

QLVH + 

Cty An 

Đức 

Thịnh+ 

Cty 

Thuận 

Tiến 

Tổ QLVH; Tách dao 

trạm Nguyễn Huệ 1, 

vệ sinh trạm cabin;  

phát quang hành lang 

tuyến + Cty An Đức 

Thịnh sang lưới hạ áp, 

nhổ trụ cũ thu hồi ; 

Cty Hưng Phú thay 

dây SCL; Cty Thuận 

Tiến, Dời trụ trung, hạ 

áp phục vụ bờ kè 

Sông BĐ  

"Phát tuyến 

476MT2; Phân đoạn  

sau D102-8 đến 

D50-8; Phát tuyến 

478MT2; Phân đoạn 

sau D13-8 đến 

471MT-8 đến D11-

8, đến D57-8; Tuyến 

473MT từ trạm đến 

D30-8"  

Một phần 

phường Đạo 

Thạnh,  Mỹ 

Phong, Mỹ 

Tho,  

Tuyến 476MT2;  Cắt 

LBS D102, cắt 03LTD 

D102-8 (trụ 5) ; Cắt Rec 

D50 (trụ 69), 3DS 1P 

D50-8 (trụ 75); Tuyến 

471MT cắt MC 471MT, 

Cắt DS 3P 471MT-8 (trụ 

1), Cắt LBS D57, 3LTD 

D57-7 (trụ 77/5); LBS 

D13 T/mở (trụ 88/1), cắt 

DS3P D13-8 (trụ 88); 

Rec D11 T/mở, Cắt 

3LTD D11-8 (trụ 79); 

Tuyến 473MT; Cắt MC 

473MT, Cắt DS3P 

473MT-8 (trụ 1) ; D19, 

D19-8 T/mở (trụ 64T)  

12334 5,84 0,01 1731 19036 

- Chuyển PĐ 

từ D96 đến 

D31 nhận 

476BĐ; - 

Chuyển PĐ 

D50 đến 

D96, D52 

nhận 473CG; 

- Chuyển PĐ 

từ D57 đến 

D11 nhận 

475MT.  

 

163  04/10/2026 07:30 12:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 560kVA 

Công ty TMDV Dũng 

GC 

Trụ 04 nhánh rẽ trạm 

biến áp 560kVA 

Công ty TMDV 

Dũng GC 

xã Vĩnh Bình 

Tuyến 479GCT: Cắt 3 

LBFCO nhánh rẽ trạm 

biến áp 560kVA Công ty 

TMDV Dũng GC 

1 0,00   224 1008     

164  04/10/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 

1000kVA Công ty 

Sakos Thạnh Nhựt 

Trụ 02 nhánh rẽ 

TBA Công ty Sakos 

Thạnh Nhựt 

xã Vĩnh Bình 

- Tuyến 479GCT: cắt 3 

LBFCO nhánh rẽ Công 

ty Sakos Thạnh Nhựt 

1 0,00   355 1422     

165  04/10/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 400kVA 

NMNĐ Bình Tây 

Trụ 02 nhánh rẽ 

TBA NMNĐ Bình 

Tây  

xã Vĩnh Bình 

Tuyến 479GCT: Cắt 3 

FCO nhánh rẽ TBA 

NMNĐ Bình Tây  

1 0,00   142 569     

166  04/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

Trực ca vận hành   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

167  04/10/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Gắn điện 

kế 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

Tổng cộng                 33.898 15,075  0,024  26768 261816    
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